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I. TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1. Alan Nguyễn Tú. Cẩm nang Canva - Thiết kế dễ như chơi : Dành cho mọi đối tượng - Giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp, những người yêu thích và đam mê thiết kế / Alan Nguyễn Tú, Kỳ Diệu Bình. - H. : Công thương, 2024. - 335tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Canva. Hướng dẫn tạo tài khoản, giao diện người dùng, cài đặt và điều chỉnh tài khoản; bố cục thiết kế, phối màu, font chữ; các nguyên tắc và phong cách thiết kế; thao tác cơ bản với nội dung thiết kế; chợ ứng dụng Canva; tính năng nâng cao của Canva Pro; áp dụng trong dự án sáng tạo từ mọi lĩnh vực với Canva; mẹo và thủ thuật thiết kế trong Canva
Từ khóa: Thiết kế đồ họa, Phần mềm Canva, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005553
Kho Mượn: PM.055935-55936
Ký hiệu phân loại: 006.6/C125N
2. Oldfield, Molly. 366 câu hỏi lý thú của trẻ : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Molly Oldfield; Thùy Dương dịch = Everything under the sun. - H. : Văn học, 2024. - 256tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Gồm các từ vựng về chủ đề động vật  dành cho các bạn nhỏ bắt đầu làm quen bằng tiếng Anh với những hình ảnh trực quan đầy màu sắc
Từ khóa: Bách khoa thư thiếu nhi, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040572-40576
Ký hiệu phân loại: 030/B100TR
3. Raven, James. Lịch sử sách / James Raven ; Hoàng Lan dịch = Oxford illustrated history of the book. - H. : Thế giới, 2024. - 722tr. ; 24cm
Tóm tắt: Mô tả toàn diện lịch sử 5.000 năm của sách, từ tấm bảng đất nung của người Sumer tới kho sách điện tử khổng lồ eBookstore của Google, từ tiệm sách Hookham ở London tới “đế chế xuất bản toàn cầu” như Springer Nature ở Đức
Từ khóa: Sách, Lịch sử, Nghề in ấn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005566
Kho Mượn: PM.055945
Kho Tra Cứu: TC.005313
Ký hiệu phân loại: 002/L302S
4. Hướng dẫn thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2025 = Highshool Student  Assessment - HSA. - Nối bản lần 1. - H. : Đại học quốc gia, 2025. - 356tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học quốc gia Hà Nội - Trung tâm khảo thí Đại học quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Phần 1: Cung cấp thông tin chung về cấu trúc bài thi HSA, cách thiết kế nội dung câu hỏi và nguyên tắc đánh giá. Phần 2: Gồm hơn 200 câu hỏi tham khảo giúp học sinh luyện tập, tự phân tích và đánh giá  khả năng cá nhân. Phần 3: Tổng hợp kết quả kỳ thi ĐGNL giai đoạn 2022–2024 để học sinh đối sánh và tham khảo. Phần 4: Gợi ý cách ứng dụng kết quả bài thi ĐGNL cho các mục tiêu cá nhân.
Từ khóa: Hướng dẫn thi, Đánh giá năng lực, Năm 2025
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005517-5518
Kho Mượn: PM.055584-55596
Ký hiệu phân loại: 001.076/H561D
5. Cuốn sách tranh đầu tiên về những điều kỳ lạ - Cái gì và tại sao? : Dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên / Tranh, lời: Tezuka Akemi ; Dịch: Đỗ Minh Khai, Nguyễn Ngọc Trâm = My first book of questions and answers. - Tái bản, in lần 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 100tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Tri thức, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Sách tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040200-40202
Ký hiệu phân loại: 001/C517S
II. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC

1. Từng bước nhập môn hành nghề tâm lý / Đặng Hoàng Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 240tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu về tâm lý học, bao gồm: các khái niệm cơ bản, các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của tâm lý học. Quá trình đào tạo ngành tâm lý, từ việc lựa chọn trường học, chương trình học, đến các kỹ năng cần thiết cho sinh viên tâm lý; chia sẻ về những khó khăn và thách thức trong hành nghề tâm lý, cũng như những lời khuyên và kinh nghiệm để vượt qua chúng
Từ khóa: Tâm lí học, Nghề nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042669
Kho Mượn: PM.055718-55719
Ký hiệu phân loại: 150.2/T556B
2. Bradshaw, John. Homecoming: Hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn / John Bradshaw ; Khải Nguyễn dịch. - In lần 3. - H. : Lao động, 2024. - 445tr. ; 23cm
Tóm tắt: Gồm các trường hợp đặc biệt, các kỹ thuật tương tác, bảng câu hỏi, thư viết dành tặng "đứa trẻ bên trong" cùng các bài thiền giúp chúng ta nuôi dưỡng, khám phá và hoàn thiện bản thân để tìm thấy niềm vui và năng lượng mới trong cuộc sống
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005557
Kho Mượn: PM.055906-55907
Ký hiệu phân loại: 158.1/H429H
3. Cialdini, Robert B.. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 7 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Dịch: Mai Hạnh, Phí Mai. - Tái bản. - H. : Lao động, 2024. - 460tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion new and expanded
Tóm tắt: Phân tích kèm theo các ví dụ sinh động và thiết thực về 7 nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục gồm: Sự nhất quán, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, thiện cảm, uy quyền, sự khan hiếm và đoàn kết
Từ khóa: Tâm lí học, Thuyết phục, Bí quyết thành công
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005547
Kho Mượn: PM.055897-55898
Ký hiệu phân loại: 153.8/NH556Đ
4. Coyle, Daniel. Mật mã tài năng : Sự vĩ đại không tự nhiên sinh ra mà được ươm trồng và cuốn sách này sẽ chỉ ra nó được ươm trồng như thế nào / Daniel Coyle; Quỳnh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 348tr ; 21cm
Tóm tắt: Lý giải về nguồn gốc của tài năng. Chỉ ra ba yếu tố then chốt cho phép bạn phát triển tài năng và tối ưu hoá khả năng của mình trong các lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, toán học...
Từ khóa: Tâm lí học, Tài năng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042712
Kho Mượn: PM.055815-55816
Ký hiệu phân loại: 153.9/M124M
5. Cú Mèo của Lão Dương. Thế giới rất huyên náo, là chính mình được rồi / Cú Mèo của Lão Dương ; Nguyễn Như Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 386tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua 25 câu chuyện giúp bạn suy ngẫm về giá trị cá nhân, các mối quan hệ xã hội, bản chất phức tạp của con người, tình yêu và hôn nhân... Giúp các bạn trẻ điều chỉnh cảm xúc, đơn giản hoá cuộc sống, từ đó thoát khỏi vũng lầy của những bế tắc trong công việc và cuộc sống
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042624
Kho Mượn: PM.055636-55637
Ký hiệu phân loại: 158.1/TH250GI
6. Duanzhangquyi. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Nỗi buồn : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Duanzhangquyi ; Niệm Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Cảm xúc, Trẻ em, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040487-40491
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C104X
7. Duanzhangquyi. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Cáu giận : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Duanzhangquyi ; Niệm Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Cảm xúc, Trẻ em, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040482-40486
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C104X
8. Duanzhangquyi. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Kinh ngạc : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Duanzhangquyi ; Niệm Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Cảm xúc, Trẻ em, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040502-40506
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C104X
9. Duanzhangquyi. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Niềm vui : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Duanzhangquyi ; Niệm Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Cảm xúc, Trẻ em, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040492-40496
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C104X
10. Duanzhangquyi. Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Sự sợ hãi : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Duanzhangquyi ; Niệm Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Cảm xúc, Trẻ em, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040497-40501
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C104X
11. Hà Vĩnh Thọ. Muôn mặt của yêu thương / Hà Vĩnh Thọ. - H. : Công thương, 2025. - 213tr. ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu bản chất da diện của tình yêu qua các hình thức khác nhau, giúp chúng ta nhận ra vai trò cốt lõi của nó trong việc đạt được hạnh phúc và sự viên mãn.
Từ khóa: Tâm lí học, Tình yêu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005552
Kho Mượn: PM.055914-55915
Ký hiệu phân loại: 152.4/M517M
12. Irvine, William B.. Thực hành khắc kỷ : Vượt qua mọi thách thức thời hiện đại theo chỉ dẫn của triết gia / William B. Irvine ; Thu Hằng dịch = The stoic challenge : A philosopher's guide to becoming tougher, calmer, and more resilient. - H. : Dân trí, 2024. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những chiến lược đơn giản để đương đầu với thách thức trong cuộc sống – từ những trở ngại nhỏ đến việc sử dụng chiến lược kiểm tra khắc kỷ trong đời sống
Từ khóa: Chủ nghĩa khắc kỷ, Triết học, Thực hành
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042629
Kho Mượn: PM.055646-55647
Ký hiệu phân loại: 188/TH552H
13. Maxwell, John C.. Phá vỡ giới hạn : 7 bí kíp để phát huy tiềm năng vô hạn của bạn / John C.Maxwell; Nguyễn Hoàng Minh  dịch = The Unstoppable You. - H. : Công thương, 2024. - 208tr. ; 15cm. - ( Bộ sách Maxwell Moments)
Tóm tắt: Chỉ cho bạn 7 cách để khai thác tiềm năng của mình và bắt đầu chinh phục các trở ngại, giải quyết các vấn đề và đạt được thành công mà bạn luôn mơ ước
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042730
Kho Mượn: PM.055850-55851
Ký hiệu phân loại: 158/PH100V
14. Maxwell, John C.. Lựa chọn sáng suốt : 12 lựa chọn khôn ngoan để hạnh phúc và thành công / John C.Maxwell; Phương Nguyễn dịch = Master What Matters. - H. : Công thương, 2024. - 208tr. ; 15cm. - ( Bộ sách Maxwell Moments)
Tóm tắt: Chia sẻ 12 lựa chọn đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay hôm nay và mỗi ngày từ giờ về sau. Bạn sẽ nắm trong tay những điều quan trọng để có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042733
Kho Mượn: PM.055856-55857
Ký hiệu phân loại: 158/L551CH
15. Maxwell, John C.. Thay đổi tư duy : 11 phương pháp thay đổi thói quen để sống đời thành công / John C.Maxwell; Trịnh Ngọc Minh  dịch = The Thinkers Edge. - H. : Công thương, 2024. - 208tr. ; 15cm. - ( Bộ sách Maxwell Moments)
Tóm tắt: Giới thiệu những thái độ thích hợp để khám phá những thói quen tốt, loại bỏ những tật xấu, thay đổi tư duy suy nghĩ, giải toả những vướng mắc trong đời sống tinh thần, thực hiện những thay đổi cần thiết và các kỹ năng quan trọng để trở thành con người mới theo cách dễ nhất và đạt được thành công trong cuộc sống
Từ khóa: Tâm lí học xã hội, Tư duy, Phương pháp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042731
Kho Mượn: PM.055852-55853
Ký hiệu phân loại: 153.4/TH112Đ
16. Mạc Thảo. Tôi biết cười ở tuổi 36 / Mạc Thảo. - H. : Công thương, 2024. - 198tr. ; 19cm
Từ khóa: Tâm lí học ứng dung, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042739
Kho Mượn: PM.055867-55868
Ký hiệu phân loại: 158.1/T452B
17. Nguyễn Hữu Túc. Thức tỉnh để sống đời trọn vẹn / Nguyễn Hữu Túc. - H. : Lao động, 2024. - 204tr. ; 21cm
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Thành công
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042726
Kho Mượn: PM.055842-55843
Ký hiệu phân loại: 158.1/TH552T
18. Nguyễn Đình Chú. Hôm nay với Nho giáo / Nguyễn Đình Chú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 304tr. ; 21cm
Từ khóa: Nho giáo, Nghiên cứu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042709
Kho Mượn: PM.055811
Kho Tra Cứu: TC.005302
Ký hiệu phân loại: 181/H453N
19. Osho. Bản ngã / Osho; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 332tr. ; 21cm
Từ khóa: Tâm lí học cá nhân, Bản ngã
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042706
Kho Mượn: PM.055740-55741
Ký hiệu phân loại: 155.2/B105NG
20. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất : Dựa trên các khái niệm tư duy phản biện và các nguyên tắc tư duy kiểu Socrates / Richard Paul, Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. = The thinker's guide to the art of asking essential questions: Based on critical thinking concepts and socratic principles. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 112tr. ; 22cm. - ( Tủ sách Cẩm nang tư duy)
Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật đặt ra những câu hỏi mang tính bản chất chủ yếu là phân tích và đánh giá: đặt câu hỏi về cấu trúc tư duy; câu hỏi thuộc một hệ thống, phi hệ thống và hệ thống xung đột; câu hỏi về các khái niệm; câu hỏi chỉ đạo; câu hỏi đánh giá lập luận, câu hỏi xác định giá trị, phẩm chất và sự cống hiến...
Từ khóa: Suy nghĩ phê phán, Cẩm nang, Tư duy, Câu hỏi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042722
Kho Mượn: PM.055834-55835
Ký hiệu phân loại: 153.4/C120N
21. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu : Dựa trên khái niệm và công cụ tư duy phản biện / Richard Paul, Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. = The thinker's guide for students on how to study and learn a discipline using critical thinking concepts and tools. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 84tr. ; 22cm. - ( Tủ sách Cẩm nang tư duy)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tư duy, nghiên cứu, học tập làm cho hoạt động trí tuệ và sự học có chiều sâu trở nên có khả năng kiểm soát, thực tế và trực quan hướng tới mục tiêu học tập suốt đời với một tinh thần được giáo dục khai phóng
Từ khóa: Tư duy, Học tập, Nghiên cứu, Cẩm nang, Tư duy phản biện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042721
Kho Mượn: PM.055832-55833
Ký hiệu phân loại: 153.1/C120N
22. Rando Kim. Thanh xuân, sao mà đau đớn! / Rando Kim ; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 338tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những lời tâm tình, trải nghiệm cho những người trẻ về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, từ học tập, công việc cho tới tình yêu để tuổi trẻ trôi qua không hề lãng phí, sống có ý nghĩa, hạnh phúc thực sự và thành công
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042650
Kho Mượn: PM.055683-PM.055812
Ký hiệu phân loại: 158.1/TH107X
23. Tachibana Akira. Vạch trần bản chất nhân tính : Ngu dốt và vô tri, tin cậy và phản bội, vị kỷ và vị tha, phục tùng và... / Tachibana Akira ; Ngọc Chân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 317tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích những khía cạnh khác nhau của bản chất con người như: Sự ngu dốt và vô tri; tin cậy và phản bội; vị kỷ và vị tha; phục tùng và nổi loạn; khao khát được công nhận và quyền lực; những biện pháp tự bảo vệ (đổ lỗi, biện minh, thoái lui) thông qua những ví dụ thực tế, kết hợp với các nghiên cứu khoa học để giúp người đọc hiểu rõ hơn về những hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của con người
Từ khóa: Tâm lí học, Nhân tính
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042621
Kho Mượn: PM.055630-55631
Ký hiệu phân loại: 155.2/V102TR
24. Thái Khang Vĩnh. Cảm xúc không phải đặc quyền - Sống một lần vì chính mình : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Thái Khang Vĩnh ; An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 240tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra cách nhận biết cảm xúc của bản thân giúp làm chính mình và khiến mối quan hệ nhân sinh trở nên phong phú.
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Tuổi trưởng thành
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042643-42644
Kho Mượn: PM.055672-55674
Ký hiệu phân loại: 158.1/S455M
25. Trương Văn Thành. Định luật Murphy : Cùng các quy luật tâm lý căn bản chi phối vạn vật và lòng người / Trương Văn Thành ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Công thương, 2024. - 382tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua việc tìm hiểu định luật Murphy cũng như các định luật và hiệu ứng tâm lý khác, đem đến một cái nhìn tổng quan từ góc độ quản trị kinh doanh và quản trị rủi ro, giúp mọi người lý giải sâu sắc và chính xác về nhân tính cũng như xã hội, ngoài ra còn định hướng, hỗ trợ người đọc phát triển nhận thức, cải thiện phương pháp tư duy, nâng cao hiệu quả cuộc sống và công việc
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042666-42667
Kho Mượn: PM.055713-55715
Ký hiệu phân loại: 158.1/Đ312L
26. Trần Tuấn Anh. Tu tâm sửa tính / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 284tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhẹ nhàng đưa người đọc tìm đến sự cân bằng trong cuộc sống, giữ tâm bình an, xây dựng kỹ năng sống tốt, biết nắm bắt những điều quan trọng trong cuộc đời và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thiền định, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042736
Kho Mượn: PM.055862-55863
Ký hiệu phân loại: 158.1/T500T
27. Trần Tuấn Hồng. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Bị từ chối cũng chẳng sao hết : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040417-40421
Ký hiệu phân loại: 152.4083/B200Y
28. Trần Tuấn Hồng. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Cảm ơn vì đã khen con : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040422-40426
Ký hiệu phân loại: 152.4083/B200Y
29. Trần Tuấn Hồng. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Hãy tự tin là mình làm được : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040432-40436
Ký hiệu phân loại: 152.4083/B200Y
30. Trần Tuấn Hồng. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040427-40431
Ký hiệu phân loại: 152.4083/B200Y
31. Trần Tuấn Hồng. Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Con rất cần một cái ôm yêu thương : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Lưu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040437-40441
Ký hiệu phân loại: 152.4083/B200Y
32. Tsukamoto Ryo. Dậy sớm để thành công : 33 bí kíp nhỏ mang lại thay đổi lớn cho cuộc đời bạn / Tsukamoto Ryo ; Phương Quyên dịch. - H. : Công thương, 2024. - 166tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ 33 bí kíp nhỏ mang lại thay đổi lớn cho cuộc đời bạn: phương pháp tận dụng tối đa khoảng thời gian vào buổi sáng giúp bạn có được trí óc minh mẫn, dễ dàng tiếp thu kiến thức và tập trung làm việc một hiệu quả, quản lý thời gian, tối ưu hoá hiệu suất làm việc trong ngày tốt hơn để bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình đặc biệt giúp bạn hoàn thành được các mục tiêu trong ngắn và dài hạn, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042677
Kho Mượn: PM.055734-55735
Ký hiệu phân loại: 158.1/D126S
33. Tôn Văn. Tri nan hành dị : Học thuyết của Tôn Văn / Tôn Văn ; Bùi Tiến Cảnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 115tr. ; 21cm
Tên thật tác giả là Tôn Trung Sơn
Tóm tắt: Giới thiệu học thuyết của Tôn Trung Sơn về 10 điều: ăn uống, dùng tiền, viết văn, làm nhà, đóng thuyền, xây thành đắp lũy, đào sông, điện học, hóa học, tiến hóa.
Từ khóa: Học thuyết Tôn Văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042678
Kho Mượn: PM.055737-55738
Ký hiệu phân loại: 181/TR300N
34. Vương Trí Nhàn. Cái vội của người mình : Tập phiếm luận / Vương Trí Nhàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 348tr. ; 21cm
Tóm tắt: Qua góc nhìn hài hước, thâm thúy tác giả đã khám phá những khía cạnh khác nhau của "cái vội", phân tích sâu sắc về những thói quen, hành vi và thái độ vội vàng, thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, từ đó giúp độc giả nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu và những bài học sâu sắc về bản thân và xã hội.
Từ khóa: Tâm lí học, Ứng xử, Giao tiếp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042725
Kho Mượn: PM.055840-55841
Ký hiệu phân loại: 153.6/C103V
35. Cầu vồng cảm xúc - Đối mặt với những nỗi sợ : Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh họa: Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040442-40446
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C125V
36. Cầu vồng cảm xúc - Nhận biết các trạng thái cảm xúc : Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh họa: Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040447-40451
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C125V
37. Cầu vồng cảm xúc - Học cách kết bạn : Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh họa: Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040452-40456
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C125V
38. Cầu vồng cảm xúc - Học cách làm chủ cảm xúc : Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua màu sắc : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh họa: Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí cá nhân, Trẻ em, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040457-40461
Ký hiệu phân loại: 152.4083/C125V
III. TÔN GIÁO

1. Amorth, Gabriele. Nhà trừ quỷ diễn giải về ma quỷ : Những chiêu trò của Satan và đạo quân thiên thần sa ngã / Gabriele Amorth; Gerardo Nam An dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 211tr. ; 21cm
Từ khóa: Thế giới tâm linh, Thần linh, Ma quỷ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042758
Kho Mượn: PM.055961-55962
Ký hiệu phân loại: 235/NH100TR
2. Chân Đẳng Nghiêm. Hoa nở trong đêm : Hồi phục năng lực trị liệu sang chấn tâm lý bằng chánh niệm / Chân Đẳng Nghiêm. - H. : Thế giới, 2024. - 319tr. : ảnh ; 24cm
Từ khóa: Phật giáo, Giáo lí, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005551
Kho Mượn: PM.055912-55913
Ký hiệu phân loại: 294.3/H401N
3. Cuong Lu. Hạnh phúc không quan trọng đến thế : Những bài học đơn giản trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa của từng khoảnh khắc / Cuong Lu ; Dương Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 142tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những bài học giá trị đúc kết từ tâm lý học Phật giáo cùng các bài thực hành ngắn gọn, giúp người đọc tự mình áp dụng những lời dạy thông qua việc thiền định và thực hành chánh niệm tỉnh thức để bạn trở về với thân tâm mình và tìm thấy chính mình
Từ khóa: Đạo Phật, Học thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042674
Kho Mượn: PM.055728-55729
Ký hiệu phân loại: 294.3/H107PH
4. Jikisai Minami. Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt : Lời dạy của Thiền Sư dành cho những phút giây mệt mỏi giữa cuộc đời / Jikisai Minami ; Đanh Linh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 264tr. ; 19cm
Tóm tắt: Gồm những triết lý sâu xa về cuộc sống nhằm thúc đẩy sự tỉnh thức và ý thức về bản thân, giúp bạn nhận ra rằng trong cuộc sống đầy những hi vọng và ước mơ, thực tế thường chỉ là những điều bình thường và ngay trong tầm tay, từ đó buông bỏ những gánh nặng không cần thiết và tìm thấy sự an yên trong tâm hồn
Từ khóa: Phật giáo, Giáo lí, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042735
Kho Mượn: PM.055860-55861
Ký hiệu phân loại: 294.3/H401KH
5. Natori Hogen. Tập ngó lơ : Đường đến tâm an / Natori Hogen ; Vương Hỉa Yến dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 345tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ với bạn đọc bí quyết để trở thành một người biết ngó lơ, gạt khỏi tâm trí những điều không đáng trên nền tảng Phật giáo
Từ khóa: Phật giáo, Tâm lí học, Bình yên trong tâm hồn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042653
Kho Mượn: PM.055688-55689
Ký hiệu phân loại: 294.3/T123NG
6. Nguyễn Diệu Phúc. Không gì là quá muộn / Nguyễn Diệu Phúc. - H. : Công thương, 2024. - 286tr. ; 19cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Tóm tắt: Kể về chặng đường đời của tác giả, từ một cô bé ở vùng quê Cổ Loa (ngoại thành Hà Nội) trong những năm tháng chiến tranh, sang học ở Cuba rồi trở thành một nhà báo của TTXVN, và hành trình thức tỉnh tâm linh đầy mầu nhiệm
Từ khóa: Phật giáo, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042734
Kho Mượn: PM.055858-55859
Ký hiệu phân loại: 294.3/KH455G
7. Nguyễn Quang Đông Thành. Cuộc sống và những điều kỳ diệu / Nguyễn Quang Đông Thành. - H. : Thế giới, 2024. - 100tr. ; 21cm
Từ khóa: Thiền định, Đạo phật, Tu tập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042727
Kho Mượn: PM.055844-55845
Ký hiệu phân loại: 294.3/C514S
8. Osho. Ba bước tỉnh thức / Osho; Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 176tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những chỉ dẫn thực hành thiền định để đạt đến trạng thái tỉnh thức, mỗi người có thể dần dần tháo bỏ lớp vỏ bản ngã và chạm đến bản thể thuần khiết bên trong mình
Từ khóa: Đạo phật, Thiền định
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042710
Kho Mượn: PM.055746-55747
Ký hiệu phân loại: 294.3/B100B
9. Ryushun Kusanagi. Hãy biến mình thành người hạnh phúc nhất bây giờ / Ryushun Kusanagi; Nguyễn Như Ý&20CNJ dịch. - H. : Lao động, 2024. - 124tr ; 21cm
Từ khóa: Đạo phật, Giáo lí, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042718
Kho Mượn: PM.055826-55827
Ký hiệu phân loại: 294.3/H112B
10. Đạt Lai Lạt Ma. Hạt giống của lòng trắc ẩn : Bài học từ cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma và những lời dạy của Ngài: Dành cho trẻ từ 4-10 tuổi / Đạt Lai Lạt Ma; Minh họa: Bao Lưu; CLB Ngôn ngữ & EQ dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 36tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Đạo Phật, Giáo lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040223-40225
Ký hiệu phân loại: 294.3/H110GI
11. Mahavira - Người anh hùng từ bi / Lời: Manoj Jain ; Minh hoạ: Demi ; Diệu Ngọc dịch ; Như Phước hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33tr. : tranh màu ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Mahavira : The hero of nonviolence
Tóm tắt: Kể lại cuộc đời của Đức Mahavira, lãnh đạo Kỳ Na Giáo - người có công phát triển phong trào sa môn
Từ khóa: Đạo Phật, Mahavira - Lãnh đạo Kỳ Na giáo, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040132-40134
Ký hiệu phân loại: 294.4/M102NG
IV. KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC

1. Ard, Catherine. Lính cứu hỏa tập sự / Catherine Ard; Sarah Lawrence minh họa;Lê Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 48tr : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Giáo dục Stem.)
Từ khóa: Lính cứu hỏa, Nghề nghiệp, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040323-40325
Ký hiệu phân loại: 363.37/L312C
2. Baker, Colin. Giáo dục song ngữ : Các vấn đề song ngữ, đa ngữ mới nhất trong giảng dạy và nghiên cứu / Colin Baker, Wayne E. Wright ; Dịch: Tú Anh.... - H. : Dân trí, 2024. - 784tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về song ngữ, đa ngữ và giá dục song ngữ.
Từ khóa: Giảng dạy, Nghiên cứu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005533
Kho Mượn: PM.055787-55788
Ký hiệu phân loại: 370.117/GI-108D
3. Ford, Henry. Tự truyện Henry Ford : Cuộc đời và sự nghiệp của tôi / Henry Ford ; Ngô Phương Hạnh dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2024. - 308tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Henry Ford: My life and works
Tóm tắt: Kể lại cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Henry Ford, chia sẻ những triết lý kinh doanh, cách tư duy sáng tạo và những nguyên tắc làm việc đã giúp ông xây dựng nên đế chế Ford Motor Company hùng mạnh
Từ khóa: Henry Ford, Doanh nhân, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005542
Kho Mượn: PM.055889-55890
Ký hiệu phân loại: 338.7092/T550TR
4. Giáp Văn Dương. Học để làm người tự chủ : Một góc nhìn về câu chuyện giáo dục hiện thời / Giáp Văn Dương. - H. : Công thương, 2024. - 321tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm những suy ngẫm về những vấn đề thiết thực của giáo dục, từ chuyện cha mẹ dạy dỗ con cái trong nhà, chuyện học online, chuyện ứng xử giữa thầy cô và học trò ở trường, chuyện sách giáo khoa, chương trình học đến những phản ánh hay phê phán thông thường đều hướng đến mục tiêu nhằm tìm ra bản chất của một nền giáo dục tốt đẹp như chúng ta mơ ước
Từ khóa: Giáo dục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042664-42665
Kho Mượn: PM.055710-55712
Ký hiệu phân loại: 370/H419Đ
5. Gordon, Thomas. T.E.T - Bồi dưỡng giáo viên hiệu quả / Thomas Gordon, Noel Burch ; Faros Education & Consulting dịch = T.E.T - Teacher effectiveness training. - Tái bản. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 471tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về vai trò của mối quan hệ giữa người dạy và người học, giúp các giáo viên cần làm gì khi học sinh gây rắc rối; nói để học sinh lắng nghe; giải quyết mâu thuẫn để không ai thua cuộc và không ai bị tổn thương; thiết lập các nội quy lớp học mà học sinh có thể thoải mái và tự giác thực hiện; tăng cường thời gian dạy và học hiệu quả
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, Lớp học, Phương pháp giảng dạy, Quản lý
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042619
Kho Mượn: PM.055626-55627
Ký hiệu phân loại: 371.102/T207B
6. Green, William. Giàu có hơn, khôn ngoan hơn, hạnh phúc hơn : 4 nguyên tắc đầu tư trường tồn và phương châm sống thịnh vượng đúc rút từ các bậc thầy đầu tư / William Green ; Dịch: Vũ Tuấn Minh ... ; Value Alliance dịch và hiệu đính. - H. : Thế giới, 2024. - 408tr. ; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ về cách đầu tư, suy nghĩ và cách sống khôn ngoan và hạnh phúc của hơn 40 nhà đầu tư siêu đẳng: Từ John Templeton đến Charlie Munger, Jack Bogle đến Ed Thorp, Will Danoff đến Mohnish Pabrai, Bill Miller đến Laura Geritz, Joel Greenblatt đến Howard Marks, những cái tên lẫy lừng trong giới đầu tư của Mỹ cũng như thế giới.
Từ khóa: Làm giàu, Đầu tư, Kinh doanh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005565
Kho Mượn: PM.055940-55941
Ký hiệu phân loại: 332.67/GI-111C
7. Hanáčková, Pavla. 150++ nghề nghiệp cho tương lai : Với 14 lĩnh vực đa dạng, giúp hướng nghiệp cho trẻ : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Pavla Hanáčková, Hana Mokrošová, Helena Haraštová ; Minh hoạ: Elena Pokaleva ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 63tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Khám phá hơn 150 nghề nghiệp thuộc thuộc 14 lĩnh vực, mỗi nghề đều có đặc trưng riêng phù hợp với tính cách của mỗi cá nhân, đồng hành cùng các em trên con đường hướng tới tương lai tốt đẹp
Từ khóa: Hướng nghiệp, Sách thiếu nhi, Nghề nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040652-40656
Ký hiệu phân loại: 331.702/M458TR
8. Hess, Fredrick M.. Những lá thư gửi nhà cải cách giáo dục trẻ / Fredrick M. Hess ; Dịch: Ngô Thị Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Dũng ; Lê Anh Vinh hiệu đính = Letters to a young education reformer. - H. : Dân trí, 2024. - 248tr. ; 24cm. - ( Tủ sách Giáo dục)
Tóm tắt: Trình bày thực trạng của cải cách giáo dục cũng như những “lời khuyên” dành cho nhà cải cách giáo dục
Từ khóa: Giáo dục, Cải cách
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005564
Kho Mượn: PM.055921-55922
Ký hiệu phân loại: 370.973/NH556L
9. Holt, Nicky. Cẩm nang Giáo dục mầm non theo cách tiếp cận High/Scope / Nicky Holt ; Hoàng Diệu Trinh dịch ; Phạm Thị Thu hiệu đính = Bring the High/Scope approach to your early years practice. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 184tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Giáo dục mầm non IPER)
Tóm tắt: Giới thiệu cẩm nang giáo dục mầm non theo cách tiếp cận High/Scope với 5 nguyên tắc căn bản thể hiện qua bánh xe học tập, học tập chủ động, tương tác người lớn, con trẻ, môi trường học tập, lịch sinh hoạt hàng ngày, đánh giá hướng tới giúp trẻ có thể tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh một cách chủ động
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Mô hình HighScope, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042633
Kho Mượn: PM.055654-55655
Ký hiệu phân loại: 372.21/C120N
10. Lê Quang Vũ. Văn hóa số : Gỡ bỏ rào cản trong chuyển đổi số / Lê Quang Vũ. - H. : Công Thương, 2024. - 204tr. ; 21cm
Cuốn sách đầu tiên về Văn hóa số từ chuyên gia Việt Nam
Từ khóa: Văn hóa số, Chuyển đổi số
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042746
Kho Mượn: PM.055881-55882
Ký hiệu phân loại: 306.0285/V115H
11. Lưu Minh Phúc. Giấc mơ Trung Quốc : Tư duy nước lớn và định vị chiến lược thời đại hậu Mỹ / Lưu Minh Phúc; Nguyễn Hải Hoành dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 560tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích, luận giải về những xung đột cố hữu trong quan hệ Mỹ-Trung và "cuộc đọ sức thế kỷ" để giành quyền thống trị về kinh tế, quân sự và văn hoá trên thế giới. Giấc mơ Trung Quốc xác định một chiến lược và mục tiêu quốc gia nhằm khôi phục Trung Quốc trở lại vinh quang lịch sử và chiếm lấy vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21
Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, Chiến lược, Vị thế
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042681
Kho Mượn: PM.055752
Kho Tra Cứu: TC.005267
Ký hiệu phân loại: 327.10951/GI-119M
12. Lương Văn Can. Kim cổ cách ngôn / Lương Văn Can. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 212tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu răn dạy của người xưa về nhân cách thẳng ngay, xây dựng nếp sống cần kiệm, khuyến khích học tập suốt đời, trau dồi tri thức, phẩm hạnh cá nhân cũng như đạo đức nghề nghiệp.
Từ khóa: Cách ngôn, Châm ngôn, Tục ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042740
Kho Mượn: PM.055869-55870
Ký hiệu phân loại: 398.9597/K310C
13. Maxwell, John C.. Nâng tầm ảnh hưởng : 4 bước hiệu quả để lãnh đạo bất kỳ ai / John C.Maxwell; Nguyên Minh  dịch = Master What Matters. - H. : Công thương, 2024. - 208tr. ; 15cm. - ( Bộ sách Maxwell Moments)
Tóm tắt: Giới thiệu 4 bước hiệu quả để trở thành người có tầm ảnh hưởng: Chứng tỏ bản thân; xây dựng mối quan hệ; phát triển đội nhóm hiệu quả; trách nhiệm với công việc
Từ khóa: Tâm lí học xã hội, Hiệu quả, Lãnh đạo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042732
Kho Mượn: PM.055854-55855
Ký hiệu phân loại: 302/N122T
14. Montague, Brad. Trở thành người lớn tốt hơn : Tìm lại thứ trân quý và luôn nhớ cách tung cánh bay / Brad Montague; Nguyễn Tú Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 320tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua mỗi câu chuyện, những thông điệp được truyền tải một cách rõ ràng về cách trở thành một người lớn tốt hơn cho những ai đang mong muốn thay đổi cuộc sống của mình
Từ khóa: Người lớn, Tuổi trưởng thành
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005529
Kho Mượn: PM.055779-55780
Ký hiệu phân loại: 305.24/TR460TH
15. Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang. Giáo dục Steam từ lý thuyết đến thực hành : Bậc học mầm non. Trẻ từ 0-6 tuổi : Kèm theo video bài giảng / Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thu Trang, Cao Đình Trọng. - H. : Dân trí. - 23cm
      T.1 : Thiết kế và triển khai hoạt động tích hợp tiếp cận Steam. - 2024. - 244tr. : hình vẽ
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, STEAM
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040091-40093
Ký hiệu phân loại: 372.21/GI-108D
16. Nguyễn Khắc Trai. Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Khắc Trai. - H. : Quân đội Nhân dân, 2024. - 236tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Luận giải công tác binh vận của Đảng trong giai đoạn 1969 - 1975; phân tích làm rõ chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận; rút ra những bài học kinh nghiệm và vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay
Từ khóa: Công tác binh vận, Kháng chiến chống Mỹ, Đảng cộng sản, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042689
Kho Mượn: PM.055750
Kho Tra Cứu: TC.005275
Ký hiệu phân loại: 324.2597075/C455T
17. Nguyễn Minh Hải. Con em chúng ta học gì trong nhà trường? / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 208tr ; 21cm
Từ khóa: Giáo dục, Học tập, Nhà trường
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042708
Kho Mượn: PM.055744-55745
Ký hiệu phân loại: 370.15/C430E
18. Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, xử lý những hành vi sai phạm và chính sách, chế độ tiền lương hiện hành / Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ biên. - H. : Lao động, 2024. - 407tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và quá trình xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và một số điểm mới đáng chú ý của Luật. Giới thiệu các quy định về xử lý những hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội và chính sách, chế độ tiền lương hiện hành
Từ khóa: Pháp luật, Bảo hiểm xã hội, Chính sách, Chế độ tiền lương
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005520
Kho Mượn: PM.055769
Kho Tra Cứu: TC.005293
Ký hiệu phân loại: 344.59702/L504B
19. Nguyễn Trọng Nghĩa. Đầu tư dễ như đi xe đạp / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Công thương. - 23cm

T.1: Nền tảng. - 2024. - 329tr.
Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức nền tảng, cách tư duy, triết lý, nguyên tắc để thành công trong mảng đầu tư của doanh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ khóa: Đầu tư
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005559
Kho Mượn: PM.055902-55903
Ký hiệu phân loại: 332.6/Đ125T
20. Nguyễn Trọng Nghĩa. Đầu tư dễ như đi xe đạp / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Công thương. - 23cm

T.2: Khởi nghiệp bằng đầu tư tài chính. - 2024. - 438tr.
Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức về đầu tư, về tài chính, về tự do, về chính bản thân của doanh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ khóa: Đầu tư tài chính, Khởi nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005560
Kho Mượn: PM.055904-55905
Ký hiệu phân loại: 332.6/Đ125T
21. Nguyễn Văn Minh. Những lời chia sẻ / Nguyễn Văn Minh. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 365tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài diễn văn, phát biểu lịch sử cội nguồn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với sự biết ơn và trân trọng những thế hệ tiền bối mở đường và khai sáng ra nền giáo dục cách mạn; đề cập đến việc những câu chuyện của hội nhập, đổi mới giáo dục, thay đổi tư duy mới, phong cách làm việc mới
Từ khóa: Giáo dục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005576
Kho Mượn: PM.055943-55944
Ký hiệu phân loại: 370.9597/NH556L
22. Nicol, Janni. Cẩm nang Giáo dục mầm non theo cách tiếp cận Steiner Waldore / Janni Nicol ; Kim Thị Lan Anh dịch ; Phạm Thị Thu hiệu đính = Bring the High/Scope approach to your early years practice. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 207tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Giáo dục mầm non IPER)
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời của lý thuyết giáo dục Steiner Waldorf; các yếu tố chính trong lý thuyết giáo dục này như cách thiết lập nhịp điệu, lòng tôn kính, kể chuyện và múa rối và toàn cảnh về cách thiết kế trường mầm non cũng như cách tổ chức lễ hội theo cách tiếp cận Steiner Waldorf; mô tả việc quan sát, đánh giá và lập kế hoạch hỗ trợ sự phát triển của trẻ, những chỉ dẫn về việc trường học đồng hành với cha mẹ trong ba năm đầu đời của con trẻ
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Mô hình Steiner Waldorf, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042634
Kho Mượn: PM.055656-55657
Ký hiệu phân loại: 372.21/C120N
23. Phạm Văn Hưng. Văn hoá tính dục ở Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX : = Culture of sexuality in Vietnam from the 10th century to the early 20th century / Phạm Văn Hưng. - H. : Thế giới, 2024. - 531tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Phục dựng, phác hoạ văn hoá tính dục Việt Nam từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XX qua nguồn tư liệu lịch sử và văn học: Cách biệt nam nữ và thái độ sợ hãi, răn ngừa đối với nữ sắc, luật lệ và quy phạm về tính dục, từ "tiết hạnh" lịch triều đến Liệt nữ truyện thời Nguyễn...; một số hiện tượng tính dục đặc thù trong văn hoá tính dục Việt Nam thời trung đại
Từ khóa: Tình dục, Văn hóa, Lịch sử trung đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005526
Kho Mượn: PM.055775
Kho Tra Cứu: TC.005299
Ký hiệu phân loại: 306.709597/V115H
24. Ridley, Matt. Dòng chảy tiến hóa : Cách các ý tưởng mới khởi phát trong tiến trình lịch sử loài người / Matt Ridley ; Trang Đặng dịch. - H. : Tri thứ, 2024. - 392tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nêu lên từ sự phức tạp của gen cũng như tâm trí con người đến sự rộng lớn của nền kinh tế toàn cầu hay mạng Internet, tác giả đã minh chứng mỗi hệ thống, phát minh ha khái niệm tự tiến hóa một cách tiệm tiến bằng quá trình thử và sai. Đưa ra góc nhìn mới về thuyết tiến hóa tổng quát và cơ hội chiêm nghiệm bản chất của sự đổi mới và không ngừng phát triển.
Từ khóa: Tiến hóa, Công nghệ, Khoa học xã hội, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005541
Kho Mượn: PM.055887-55888
Ký hiệu phân loại: 303.48/D431CH
25. Sanža, Silvie. Bạn làm nghề gì thế? Sau này lớn lên, tớ sẽ trở thành... / Silvie Sanža ; Minh hoạ: Milan Starý ; Hoàng Thu Phương dịch. - H. : Đại học sư phạm, 2022. - 72tr. : tranh màu ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm các ngành nghề kèm theo hình ảnh minh hoạ đầy màu sắc về những người đang làm việc tại nhà hát, nông trại, tàu du lịch, sân bay, lực lượng cứu hộ... tìm hiểu về những khó khăn, thử thách trong từng công việc và cả những niềm vui, sự tự hào; từ đó giúp các em nhỏ có những ước mơ nghề nghiệp phù hợp với mình
Từ khóa: Nghề nghiệp, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040562-40566
Ký hiệu phân loại: 331.7/B105L
26. Taylor, Brook. Việt Nam : Ngôi sao đang lên của châu Á / Brook Taylor, Sam Korsmoe ; Lê Hồng Vân dịch. - Tái bản, in lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 368tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tính cách, chính sách mở cửa tự do thương mại. Bàn luận nhiều khía cạnh khác như đóng góp của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện cho tự do thương mại vào sự giàu mạnh của một quốc gia
Từ khóa: Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042679
Kho Mượn: PM.055748-55749
Ký hiệu phân loại: 338.9597/V308N
27. Terue Yamagata. Mẹ ơi con sẽ ...chăm sóc hành tinh / Flavio Remontti; Ngọc Giàu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 31tr. ; 25cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về những công việc liên quan đến chăm sóc và bảo vệ hành tinh như: nhà khoa học, người trông coi vườn thú, nhà báo, chuyên gia tái chế, nhà thiết kế cảnh quan, nhân viên cứu hộ động vật hoang dã, nhà hải dương học... giúp các em biết quan tâm, chăm sóc và để ý đến môi trường xung quanh, hình dung về những công việc mơ ước mình muốn làm khi lớn lên và để trở thành một người có ích cho xã hội
Từ khóa: Nghề nghiệp, Hướng nghiệp, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040220-40222
Ký hiệu phân loại: 331.7/M200-Ơ
28. Thornton, Linda. Cẩm nang Giáo dục mầm non theo cách tiếp cận Reggio / Linda Thornton, Pat Brunton ; Dịch: Tú Anh, Thuỳ Dung ; Phạm Thị Thu hiệu đính = Bringing the Reggio approach to your early years practice. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 160tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Giáo dục mầm non IPER)
Tóm tắt: Giới thiệu cách tiếp cận Reggio trong giáo dục mầm non: nguồn gốc, tiến trình phát triển, các mối quan hệ, sáng tạo, môi trường, học tập và giảng dạy, các quan điểm cốt yếu, thuật ngữ, hoạt động thực hành, ví dụ minh hoạ...; cung cấp những dẫn chứng thực tế liên quan tới trẻ em ở nhiều độ tuổi và bối cảnh khác nhau hỗ trợ cho việc nghiên cứu và xây dựng chương trình giảng dạy mầm non tại Việt Nam hiệu quả theo hướng tiếp cận Reggio
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Mô hình Reggio, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042632
Kho Mượn: PM.055652-55653
Ký hiệu phân loại: 372.21/C120N
29. Trần Chí Thành. Tuyển tập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  - Góc nhìn bên chuyển nhượng / Trần Chí Thành. - H. : Công an Nhân dân, 2024. - 375tr. ; 21cm
Soạn thảo hợp đồng hiệu quả
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Phân tích chi tiết các rủi ro và phương án soạn thảo hợp đồng hiệu quả: Trong điều khoản về thông tin các bên; thông tin đối tượng của hợp đồng; thanh toán; thời hạn và điều kiện bàn giao; thuế, phí và các khoản chi khác; thoả thuận xử lý tranh chấp; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Nghiên cứu nghệ thuật soạn thảo hợp đồng, sự tinh tế, linh hoạt và sáng tạo trong việc xây dựng các điều khoản
Từ khóa: Soạn thảo hợp đồng, Hợp đồng chuyển nhượng, Quyền sử dụng đất, Sở hữu nhà ở
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042684
Kho Mượn: PM.055755
Kho Tra Cứu: TC.005270
Ký hiệu phân loại: 346.59704/T527T
30. Trần Thị Kim Cương. Nâng cao và phát triển Toán 5 theo chuyên đề : Chuyên đề Toán nâng cao theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 / Trần Thị Kim Cương, Ngô Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học sư phạm, 2024. - 144tr. ; 27cm
Từ khóa: Toán học, Lớp 5, Toán chuyên đề, Sách tham khảo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040717-40721
Ký hiệu phân loại: 372.7/N122C
31. Trần Thị Kim Cương. Nâng cao và phát triển Toán 3 theo chuyên đề : Chuyên đề Toán nâng cao theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3 / Trần Thị Kim Cương, Ngô Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học sư phạm, 2024. - 140tr. ; 27cm
Từ khóa: Toán học, Lớp 3, Toán chuyên đề, Sách tham khảo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040707-40711
Ký hiệu phân loại: 372.7/N122C
32. Trần Thị Kim Cương. Nâng cao và phát triển Toán 4 theo chuyên đề : Chuyên đề Toán nâng cao theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4 / Trần Thị Kim Cương, Ngô Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học sư phạm, 2024. - 132tr. ; 27cm
Từ khóa: Toán học, Lớp 4, Toán chuyên đề, Sách tham khảo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040712-40716
Ký hiệu phân loại: 372.7/N122C
33. Tạ Đình Tuyên. 200 câu hỏi và trả lời về luật đất đai năm 2024 : Sách tham khảo / Tạ Đình Tuyên, Nguyễn Hải Phượng. - H. : Lao động, 2024. - 392tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp 200 câu hỏi và trả lời về Luật Đất đai năm 2024 về đối tượng áp dụng, người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp...
Từ khóa: Pháp luật, Luật đất đai, Sách hỏi đáp, Sở hữu nhà ở
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042683
Kho Mượn: PM.055754
Kho Tra Cứu: TC.005269
Ký hiệu phân loại: 346.59704/H103TR
34. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị đẩy ngã : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040397-40401
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
35. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị phân biệt đối xử : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành).
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040367-40371
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
36. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị cô lập : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040402-40406
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
37. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị xúc phạm : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040412-40416
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
38. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị trêu chọc : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040382-40386
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
39. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị trấn lột đồ : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040392-40396
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
40. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị dọa nạt : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi/ Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040387-40391
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
41. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị đụng chạm : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040377-40381
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
42. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị cười nhạo : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040372-40376
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
43. Từ Ảnh. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không thích bị đổ oan : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh ; Khánh Bình dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bạo lực học đường, Phòng chống, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040407-40411
Ký hiệu phân loại: 371.7/K600N
44. Vašková, Hana. Bạn làm nghề gì thế? Thế giới nghề thủ công / Hana Vašková, Petra Bartíková ; Minh hoạ: Milan Starý ; Hoàng Thu Phương dịch. - H. : Đại học sư phạm, 2022. - 72tr. : tranh màu ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm các ngành nghề thủ công như: Thợ may, thợ đóng giày, thợ đan, thợ bọc đồ đạc, thợ lát sàn, thợ chạm khắc gỗ, thợ làm xà phòng... tìm hiểu về những khó khăn, thử thách trong từng công việc và cả những niềm vui, sự tự hào; từ đó giúp các em nhỏ có những ước mơ nghề nghiệp phù hợp với mình
Từ khóa: Nghề thủ công, Nghề nghiệp, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040567-40571
Ký hiệu phân loại: 331.7/B105L
45. Vương Đông. Nghề tay trái không tay trắng / Vương Đông; Nguyễn Thu Phương dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 252tr ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng và kinh nghiệm thực tế của Vương Đông một chuyên gia kinh doanh trực tuyến, giúp bạn nhận ra những điểm cần lưu ý khi phát triển nghề tay trái như phát triển sở thích cá nhân thành công việc kinh doanh phụ; nhu cầu của thời đại; tư duy lãi kép; xây dựng mô hình phù hợp; bản kế hoạch cụ thể để kinh doanh nghề phụ và sử dụng các kỹ năng chuyên nghiệp nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng
Từ khóa: Nghề nghiệp, Chọn nghề, Nghề tay trái
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042716
Kho Mượn: PM.055822-55823
Ký hiệu phân loại: 331.7/NGH250T
46. Witton, Hannah. Làm chuyện ấy : Cởi mở về giới tính và tình dục để có mối quan hệ lành mạnh / Hannah Witton ; Kiều Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 402tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nhiều vấn đề cụ thể, sát thực, nhiều lời khuyên, tư vấn kỹ lưỡng dành cho thanh thiếu niên về giới tính, tình dục, trinh tiết, những mối quan hệ lành mạnh, về cộng đồng của những người đồng tính luyến ái, sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, thủ dâm, cơ thể và ngoại hình, sự thoả mãn tình dục, phòng tránh thai, các bệnh lây qua đường tình dục, chat sex...
Từ khóa: Giới tính, Tình dục, Thanh thiếu niên
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042675
Kho Mượn: PM.055730-55731
Ký hiệu phân loại: 306.7/L104CH
47. Zakaria, Fareed. Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng / Fareed Zakaria ; Châu Văn Thuận dịch = In defense of a liberal education. - Tái bản, in lần 2. - H. : Dân trí, 2024. - 208tr. ; 19cm
Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn toàn diện về mọi khía cạnh của giáo dục khai phóng, đặc biệt là giáo dục khai phóng tại Mỹ, từ lịch sử đến những thay đổi trong cách nó đón nhận, cùng với đó là những đề xuất để giáo dục khai phóng lấy lại vai trò và sức ảnh hưởng của nó trong thế giới hiện nay
Từ khóa: Giáo dục khai phóng, Giáo dục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042668
Kho Mượn: PM.055716-55717
Ký hiệu phân loại: 370.1/B305H
48. Đỗ Xuân Thảo. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học sư phạm. - 27cm

 Tập 1. - 2024. - 87tr.
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học, Sách đọc thêm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040722-40726
Ký hiệu phân loại: 372.62/CH305TH
49. Đỗ Xuân Thảo. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học sư phạm. - 27cm

Tập 3. - 2024. - 88tr.
Từ khóa: Tiểu học, Tập làm văn, Sách đọc thêm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040732-40736
Ký hiệu phân loại: 372.62/CH305TH
50. Đỗ Xuân Thảo. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học sư phạm. - 27cm

Tập 2 : Cách viết câu chuyện như một nhà văn nhí. - 2024. - 92tr.
Từ khóa: Tiểu học, Tập làm văn, Sách đọc thêm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040727-40731
Ký hiệu phân loại: 372.62/CH305TH
51. Tớ lịch sự : Ai cũng thích những bé lịch sự! : 2-6 tuổi / Tranh, lời: Argo 9 Studio ; Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tớ rất tự lập)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Kĩ năng sống, Phép lịch sự, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040010-40014
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
52. Tớ tự vệ sinh cơ thể : Bé sẽ tự đánh răng và mặc quần áo! : 2-6 tuổi / Tranh, lời: Argo 9 Studio ; Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tớ rất tự lập)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Kĩ năng sống, Phép lịch sự, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040025-40029
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460T
53. Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học / Nguyễn Lăng Bình chủ biên, Đỗ Hương Trà. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2024. - 200tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về dạy và học tích cực; các kĩ thuật, phương pháp dạy và học tích cực, vấn đề đánh giá trong dạy và học tích cực
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, Học tập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005577-5578
Kho Mượn: PM.055952-55954
Ký hiệu phân loại: 371.3/D112V
54. Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao môn Toán / Nguyễn Sơn Hà chủ biên, Tôn Thị Thúy Diệu, Cao Văn Dũng.... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 135tr. ; 27cm
Tóm tắt: Bao gồm tóm tắt những kiến thức quan trọng nhất ở Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; có 27 đề thi vào trường THCS chất lượng cao; có phần hướng dẫn giải và đáp số
Từ khóa: Toán, Tiểu học, Đề kiểm tra, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040672-40676
Ký hiệu phân loại: 372.7/B450Đ
55. Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao môn Tiếng Việt / Phạm Thị Thu Hiền, Lương Thị Hiền đồng chủ biên, Hoàng Thị Kim Dung.... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 147tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày yêu cầu về đọc hiểu văn bản, thực hành tiếng Việt và viết; giới thiệu 30 đề ôn luyện theo định hướng đánh giá năng lực, có phần đáp án.
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiểu học, Đề kiểm tra, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040667-40671
Ký hiệu phân loại: 372.4/B450Đ
56. Chàng ngốc được kiện : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Huy Thông; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039299-39303
Ký hiệu phân loại: 398.209597/CH106NG
57. Đám cưới chuột : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; Biên soạn: Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039314-39318
Ký hiệu phân loại: 398.209597/Đ104C
58. Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường chất lượng cao môn tiếng Anh / Cao Thị Thu Giang chủ biên, Bùi Thùy Anh, Lê Thị Kim Anh.... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 151tr. ; 27cm
Tóm tắt: Bao gồm 20 bài test tuyển sinh vào trường THCS chất lượng cao và 20 bài test tuyển sinh vào trường THCS Ngoại ngữ
Từ khóa: Tiếng Anh, Tiểu học, Đề kiểm tra, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040677-40681
Ký hiệu phân loại: 372.65/B450Đ
59. Công trường thật náo nhiệt : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Monika Ehrenreich; Tranh: Stefan Richter; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Công trường, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040055-40059
Ký hiệu phân loại: 372.21/C455TR
60. An toàn là trên hết! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Monika Ehrenreich, Sabine Schuck; Tranh: Katja Kiefer; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, An toàn, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040050-40054
Ký hiệu phân loại: 372.21/A105T
61. Tớ giữ an toàn : Dạy bé biết bảo vệ mình : 2-6 tuổi / Tranh, lời: Argo 9 Studio ; Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tớ rất tự lập)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Kĩ năng sống, Phép lịch sự, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040030-40034
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460GI
62. Luật đất đai năm 2024  và các văn bản hướng dẫn thi hành : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 727tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Đất đai với những qui định chung và qui định cụ thể về địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
Từ khóa: Pháp luật, Luật đất đai, Văn bản pháp luật, Năm 2024
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005519
Kho Mượn: PM.055766
Kho Tra Cứu: TC.005290
Ký hiệu phân loại: 346.59704/L504Đ
63. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Tiền có mượn được không? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039244-39248
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
64. Quyền lực mềm : Bí quyết để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc / Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hồng Minh, Hà Ngọc Thủy biên soạn. - H. : Đại học sư phạm, 2024. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những câu chuyện có thật về những vấn đề giáo viên chủ nhiệm phải đối mặt, phải vượt qua để mỗi học trò được phát triển đúng cá tính, thế mạnh của mình, mỗi học trò đều tiến bộ và để trường học là nơi hạnh phúc
Từ khóa: Giáo viên, Kỹ năng mềm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042750-42751
Kho Mượn: PM.055966-55968
Ký hiệu phân loại: 371.1/QU603L
65. Truyện cổ tích thế giới song ngữ hay nhất / Bùi Mạnh Chiến biên soạn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 200tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039174-39178
Ký hiệu phân loại: 398.2/TR527C
66. Người vợ thông minh : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tô Chiêm; Biên soạn: Trần Ngọc. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039414-39418
Ký hiệu phân loại: 398.209597/NG558V
67. Tớ tự dọn đồ : Dạy bé gọn gàng, ngăn nắp : 2-6 tuổi / Tranh, lời: Argo 9 Studio ; Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tớ rất tự lập)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Kĩ năng sống, Phép lịch sự, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040015-40019
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460T
68. Cảm ơn / Jarvis; Bảo Bình dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 32tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về những công việc liên quan đến chăm sóc và bảo vệ hành tinh như: nhà khoa học, người trông coi vườn thú, nhà báo, chuyên gia tái chế, nhà thiết kế cảnh quan, nhân viên cứu hộ động vật hoang dã, nhà hải dương học... giúp các em biết quan tâm, chăm sóc và để ý đến môi trường xung quanh, hình dung về những công việc mơ ước mình muốn làm khi lớn lên và để trở thành một người có ích cho xã hội
Từ khóa: Giáo dục trẻ, Hướng nghiệp, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040215-40219
Ký hiệu phân loại: 372.21/C104-Ơ
69. Luật đất đai năm 2024 : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 431tr. ; 19cm
Từ khóa: Pháp luật, Luật đất đai, Văn bản pháp luật
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042682
Kho Mượn: PM.055753
Kho Tra Cứu: TC.005268
Ký hiệu phân loại: 346.59704/L504Đ
70. Lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam / Dương ĐÌnh Lập chủ biên, Vũ Trọng Hoan, Nguyễn trọng Dinh.... - Tái bản có hiệu đính. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 396tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự
Từ khóa: Quân đội nhân dân, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042698
Kho Mượn: PM.055808
Kho Tra Cứu: TC.005284
Ký hiệu phân loại: 355.309597/L302S
71. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn, Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 348tr. ; 24cm
Từ khóa: TÍn ngưỡng dân gian, Thờ cúng Hùng Vương
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005583
Kho Mượn: PM.055925
Kho Tra Cứu: TC.005326
Ký hiệu phân loại: 398.0959721/T311NG
72. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Phải làm gì để kiếm tiền? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039239-39243
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
73. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Làm sao để biến 1.000 thành 100.000 ? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039229-39233
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
74. Nợ như chúa chổm : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lý Thu Hà; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim đồng, 2023. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039424-39428
Ký hiệu phân loại: 398.209597/N460NH
75. Hai anh em và ba con yêu tinh : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Trung Dũng; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039434-39438
Ký hiệu phân loại: 398.209597/H103A
76. Cứu vật, vật trả ân : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Thụy Anh. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim đồng, 2023. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039404-39408
Ký hiệu phân loại: 398.209597/C566V
77. Cô bé mồ côi : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Minh Tuấn; Biên soạn: Minh Trang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039394-39398
Ký hiệu phân loại: 398.209597/C450B
78. Chiếc áo tàng hình : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Minh Trí; Biên soạn: Minh Quốc. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039389-39393
Ký hiệu phân loại: 398.209597/CH303A
79. Người con nuôi hiếu thảo : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039369-39373
Ký hiệu phân loại: 398.209597/NG558C
80. Sự tích con thạch sùng : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Biên soạn: Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039374-39378
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
81. Nàng Phương Hoa : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu ; Biên soạn: Lê Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039354-39358
Ký hiệu phân loại: 398.209597/N106PH
82. Sự tích con muỗi : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039334-39338
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
83. Cái trống biết nói : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Thụy Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039284-39288
Ký hiệu phân loại: 398.209597/C103TR
84. Đi thăm vườn bách thú : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Birgit Bondarenko; Tranh: Svetlana  Loutsa; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Vườn bách thú, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040070-40073
Ký hiệu phân loại: 372.21/Đ300TH
85. Những câu chuyện kể trong 5 phút : Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Dành cho trẻ lứa tuổi 5+ / Anna Lang ; Eve La Lune dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2024. - 177tr. : tranh màu ; 27cm
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Thế giới
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040183-40185
Ký hiệu phân loại: 398.2/NH556C
86. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân / Trịnh Vương Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Ngọc Long.... - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 344tr. : ảnh ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Từ khóa: Lịch sử, Quân đội nhân dân, Kháng chiến chống Pháp, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042702
Kho Mượn: PM.055763
Kho Tra Cứu: TC.005288
Ký hiệu phân loại: 355.009597/Đ452V
87. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Trong điện thoại cũng có tiền à? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039249-39253
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
88. Sự tích hội chùa Hương : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu ; Biên soạn: Trung Hậu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039359-39363
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
89. Ông Trạng Quét : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân Hoàn ; Biên soạn: Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039329-39333
Ký hiệu phân loại: 398.209597/Ô455TR
90. Bà Chúa Thượng Ngàn : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Biên soạn: Tô Chiêm. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039324-39328
Ký hiệu phân loại: 398.209597/B100CH
91. Chàng học trò có chí : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Biên soạn: Tô Chiêm. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039319-39323
Ký hiệu phân loại: 398.209597/CH106H
92. Mua sắm thật là vui! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Monika Ehrenreich; Tranh: Angela Glokler; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Mua sắm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040078-40082
Ký hiệu phân loại: 372.21/M501S
93. Bí mật của màn đêm : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Tatjana Marti; Tranh: Christian Jeremies, Fabian Jeremies; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040074-40077
Ký hiệu phân loại: 372.21/B300M
94. Bác sĩ chẳng đáng sợ! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Birgit Bondarenko; Tranh: Katji Kiefer; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Bác sĩ, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040035-40039
Ký hiệu phân loại: 372.21/B101S
95. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Làm ông chủ có nhàn không? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039254-39258
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
96. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Nên cất tiền ở đâu? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039234-39238
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
97. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - 500.000 đồng mua được những gì? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039219-39223
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
98. Người mẹ kế và hai con trai : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039419-39423
Ký hiệu phân loại: 398.209597/NG558M
99. Tống Trân Cúc Hoa : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Biên soạn: Lê Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039364-39368
Ký hiệu phân loại: 398.209597/T455TR
100. Những bài học về tiền bạc dành cho trẻ em - Đi du lịch có mất tiền không? / An Như dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Nuôi dạy con, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039224-39228
Ký hiệu phân loại: 332.024/NH556B
101. Ai mua hành cho tôi : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Bích ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039379-39383
Ký hiệu phân loại: 398.209597/A103M
102. Giáo dục và khoa học mở / Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 248tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tài nguyên giáo dục mở và khoa học mở: Bản quyền và giấy phép; tìm kiếm tài nguyên giáo dục mở; lựa chọn và đánh giá tài liệu tài nguyên giáo dục mở; sách giáo khoa mở; tài nguyên giáo dục mở; phương pháp sư phạm mở; truy cập mở; dữ liệu mở; phần mềm mở và mã nguồn mở; phản biện mở và hệ số đánh giá nghiên cứu
Từ khóa: Giáo dục mở, Khoa học mở, Tài nguyên giáo dục mở, Phương pháp giáo dục mở, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005535
Kho Mượn: PM.055791-55792
Ký hiệu phân loại: 371.35/GI-108D
103. Sự tích thần tài : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh:Lê Minh Hải; Biên soạn: Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng, 2023. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039409-39413
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
104. Nàng tiên Gạo : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Duy Nghĩa ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039339-39343
Ký hiệu phân loại: 398.209597/N106PH
105. Truyện Trạng Hít : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân Hoàn ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039309-39313
Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR527TR
106. Mình đi nha sĩ nào! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Sabine Stauber; Tranh: Svetlana Loutsa; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Nha khoa, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040045-40049
Ký hiệu phân loại: 372.21/M312Đ
107. Yêu thương động vật nuôi : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Monika Ehrenreich; Tranh: Svetlana Loutsa; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Động vật nuôi, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040040-40044
Ký hiệu phân loại: 372.21/Y606TH
108. Sự tích hạt thóc : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Biên soạn: Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039344-39348
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
109. Chăm rèn luyện sức khỏe : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Monika Ehrenreich; Tranh: Angela Glokler; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Sức khỏe, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040065-40069
Ký hiệu phân loại: 372.21/CH114R
110. Có gì ở xưởng sửa xe thế? : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lời: Sebastian Coenen; Tranh: Stefanie Steinhorst; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Gì thế nhỉ? Cùng bé khám phá cuộc sống)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Sửa chữa, Khám phá
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040060-40064
Ký hiệu phân loại: 372.21/C400G
111. Lời chúc ngủ ngon từ khắp thế giới : Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Dành cho trẻ 5+ / Anna Lang ; Rồng Thả Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2024. - 177tr. : tranh màu ; 27cm
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Thế giới
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040180-40182
Ký hiệu phân loại: 398.2/L462CH
112. Âu Cơ - Lạc Long Quân : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long, Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Mai Long, Hồng Hà. - H. : Kim đồng, 2024. - 76tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039279-39283
Ký hiệu phân loại: 398.209597/Â125C
113. Anh em sinh năm : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vương Linh; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039289-39293
Ký hiệu phân loại: 398.209597/A107E
114. Bó củi biết bay : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Thụy Anh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039294-39298
Ký hiệu phân loại: 398.209597/B400C
115. Đồng tiền vạn lịch : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân; Biên soạn: Lê Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039429-39433
Ký hiệu phân loại: 398.209597/Đ455T
116. Sự tích cái chổi : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải; Biên soạn: Thụy Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039399-39403
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
117. Điều ước cuối cùng : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Đào Hải ; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039384-39388
Ký hiệu phân loại: 398.209597/Đ309Ư
118. Người bán trống và lũ quỷ : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân Hoàn ; Biên soạn: Hiểu Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039349-39353
Ký hiệu phân loại: 398.209597/NG558B
119. Sự tích hoa đào, hoa mai : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Chu Linh Hoàng ; Biên soạn: Hiểu Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039304-39308
Ký hiệu phân loại: 398.209597/S550T
120. Nàng công chúa bán than : Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Biên soạn: Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Truyện tranh dân gian Việt Nam)
Từ khóa: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện cổ tích, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039439-39443
Ký hiệu phân loại: 398.209597/N106C
121. Tớ ăn uống giỏi : Bé sẽ ăn uống giỏi, mau khôn lớn! : 2-6 tuổi / Tranh, lời: Argo 9 Studio ; Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tớ rất tự lập)
Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo, Kĩ năng sống, Phép lịch sự, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040020-40024
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460Ă
V. NGÔN NGỮ

1. Bích Ngọc. Speed Reading - Bí kíp đọc tốc độ cao : Phương pháp đọc hiểu bản quyền từ Hoa Kỳ / Bích Ngọc, Minh Tâm, Quỳnh Chi. - H. : Công thương, 2025. - 238tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc khám phá những kỹ thuật, những nguyên tắc quan trọng nhằm tăng cường khả năng đọc hiểu và ghi nhớ vượt trội; tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất học tập và làm việc
Từ khóa: Tiếng Anh, Kĩ năng đọc hiểu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005555
Kho Mượn: PM.055918-55919
Ký hiệu phân loại: 428/SP201R
2. Gu- Seul. Manners - Nâng cao "phẩm giá" cho tiếng Anh của bạn / Gu-Seul ; Hoàng Thị Liên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 172tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bài học liên quan đến những tình huống giao tiếp quen thuộc trong đời sống theo các chủ đề giao tiếp phổ biến nhất như: chào hỏi, khen ngợi, cảm ơn,xin lỗi, chuyện phiếm; chỉ ra các cách diễn đạt sai, các cách diễn đạt không sai nhưng chưa khéo và giới thiệu cách diễn đạt thay thế phù hợp trong tình huống đó
Từ khóa: Tiếng Anh, Giao tiếp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005562
Kho Mượn: PM.055931-55932
Ký hiệu phân loại: 428/M107N
3. Hardy, Samara. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Động vật dưới biển : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Samara Hardy; Linh Chi dịch = Under the Sea. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Gồm các từ vựng về chủ đề động vật dưới biển dành cho các bạn nhỏ bắt đầu làm quen bằng tiếng Anh với những hình ảnh trực quan đầy màu sắc
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sách thiếu nhi, Động vật dưới biển
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040582-40586
Ký hiệu phân loại: 428/TH550V
4. Jonh Chung. All that IELTS : Trợ thủ giúp giảm nỗi lo trong phòng thi / Jonh Chung ; Tô Hà Thanh Phương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 403tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phân tích tổng quan về bài thì và các dạng câu hỏi thường gặp tương ứng với 4 kĩ năng writing, reading, listening và speaking
Từ khóa: Tiếng Anh, IELTS, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005561
Kho Mượn: PM.055929-55930
Ký hiệu phân loại: 428.0076/A103TH
5. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.2 : Gà mái và trứng vàng. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Truyện ngụ ngôn, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039846-39850
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
6. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.7 : Lừa đội lốt sư tử. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Tiếng Anh, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039821-39825
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
7. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.10 : Lợn rừng và cáo. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Truyện ngụ ngôn, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039806-39810
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
8. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.9 : Sói và hạc. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Tiếng Anh, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039811-39815
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
9. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.6 : Sói và chó. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Truyện ngụ ngôn, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039826-39830
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
10. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.1 : Cua mẹ và cua con. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Tiếng Anh, Truyện ngụ ngôn, Sách song ngữ, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039851-39855
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
11. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.3 : Ba chàng thương nhân. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Tiếng Anh, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039841-39845
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
12. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.4 : Sư tử, cáo và muôn loài. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Truyện ngụ ngôn, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039836-39840
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
13. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.5 : Gã hà tiện và thỏi vàng. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Tiếng Anh, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039831-39835
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
14. Keda, Si. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si  Keda; Tranh: Sabine Wiemers ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu hiệu đính.... - H. : Kim Đồng. - 20cm

T.8 : Mèo và chim. - 2022. - 32tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Sách song ngữ, Sách thiếu nhi, Truyện ngụ ngôn, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039816-39820
Ký hiệu phân loại: 428/H419T
15. Khâu Luật Thương. Học nhanh 600+++từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy : 62 chủ đề đa dạng, từ vựng phong phú, logic, khoa học....Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. / Khâu Luật Thương; Thu Trang dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 240tr. ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sơ đồ tư duy, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040353,TN.040737-40740
Ký hiệu phân loại: 428/H419NH
16. Lê Hảo. 600 câu giao tiếp tiếng Anh cùng con : Phù hợp với tất cả phụ huynh và giáo viên tiếng Anh / Lê Hảo. - H. : Đại học sư phạm, 2023. - 160tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 600 câu giao tiếp tiếng Anh cùng con với những từ ngữ dễ hiểu, thông dụng phù hợp bối cảnh thực tiễn
Từ khóa: Tiếng anh, Giao tiếp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042752-42753
Kho Mượn: PM.055969-55971
Ký hiệu phân loại: 428/S111TR
17. Lê Trần Ngọc Thảo. 101 trò chơi dạy Tiếng Anh cho mọi trình độ : Cuốn sách không thể thiếu cho những lớp học Tiếng Anh vui nhộn và hiệu quả / Lê Trần Ngọc Thảo = 101 ESL teaching games for teachers. - H. : Công thương, 2024. - 235tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Sách giáo viên, Tiếng Anh, Trò chơi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005574
Kho Mượn: PM.055923-55924
Ký hiệu phân loại: 428.0071/M458TR
18. Martin, Jorge. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Các loài sâu bọ : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jorge Martin; Linh Chi dịch = Bugs. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Gồm các từ vựng về chủ đề các loài sâu bọ dành cho các bạn nhỏ bắt đầu làm quen bằng tiếng Anh với những hình ảnh trực quan đầy màu sắc
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sách thiếu nhi, Loài sâu bọ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040592-40596
Ký hiệu phân loại: 428/TH550V
19. Neill, Luke O'. "Chém" tiếng Anh không cần động não / Bino Chém tiếng anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2024. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số chủ đề giao tiếp thông dụng, giúp bạn phản xạ tiếng Anh tự tin: Chào hỏi và giới thiệu bản thân, gia đình; sử dụng ngày, thánh, năm để mô tả lịch trình và các cuộc hẹn; các cuộc hội thoại liên quan đến thời tiết...
Từ khóa: Kỹ năng nói, Tiếng Anh, Giao tiếp
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040118-40120
Ký hiệu phân loại: 428/CH202T
20. Park Jong -Hong. English Collocations in News - Đọc tin không "vấp" / Park Jong -Hong; Phan Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 312tr ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các cụm từ cố định Tiếng Anh được sử dụng thường xuyên trong ngôn ngữ báo chí, tin tức kèm theo các ví dụ và đoạn trích dẫn từ bản tin thực tế nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được cách sử dụng của cụm từ
Từ khóa: Tiếng Anh, Cụm từ, Báo chí
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042715
Kho Mượn: PM.055820-55821
Ký hiệu phân loại: 428.2/E204L
21. Patra Patphureerat. Gia đình song ngữ - 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng Anh như người bản ngữ - Hoạt động bên ngoài : Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên / Patra Patphureerat ; Minquie dịch = Outdoor activities. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 192tr. ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Cung cấp vốn từ vựng, cách phát âm, các tình huống giao tiếp phong phú, mẫu câu thông dụng trong đời sống hàng ngày, hỗ trợ các bậc cha mẹ thế hệ mới nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bản thân, áp dụng các nguyên tắc tâm lý học để dạy con hiệu quả hơn, xây dựng một nền tảng tiếng Anh vững chắc cho con từ sớm
Từ khóa: Tiếng Anh, Giao tiếp, Trẻ em, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040642-40646
Ký hiệu phân loại: 428/GI-100Đ
22. Patra Patphureerat. Gia đình song ngữ - 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng Anh như người bản ngữ - Hoạt động tại nhà : Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên / Patra Patphureerat ; Minquie dịch = At-home Activities. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195tr. ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Cung cấp vốn từ vựng, cách phát âm, các tình huống giao tiếp phong phú, mẫu câu thông dụng trong đời sống hàng ngày, hỗ trợ các bậc cha mẹ thế hệ mới nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bản thân, áp dụng các nguyên tắc tâm lý học để dạy con hiệu quả hơn, xây dựng một nền tảng tiếng Anh vững chắc cho con từ sớm
Từ khóa: Tiếng Anh, Giao tiếp, Trẻ em, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040647-40651
Ký hiệu phân loại: 428/GI-100Đ
23. Shuttlewood, Craig. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Khủng long : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Craig Shuttlewood; Linh Chi dịch = Dinosaurs. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Gồm các từ vựng về chủ đề khủng long dành cho các bạn nhỏ bắt đầu làm quen bằng tiếng Anh với những hình ảnh trực quan đầy màu sắc
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sách thiếu nhi, Khủng long
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040587-40591
Ký hiệu phân loại: 428/TH550V
24. Ward, Sally. Cùng con học nói / Sally Ward ; Nguyễn Tuấn Anh dịch ; Phạm Thị Hoài Anh hiệu đính. - Tái bản in lần 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 464tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Baby talk
Tóm tắt: Những bí quyết cho cha mẹ dành 30 phút mỗi ngày để cùng chơi với con, giúp con phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp, cũng như khả năng lắng nghe và tập trung chú ý của trẻ
Từ khóa: Ngôn ngữ, Tiếp thu, Trẻ em, Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042618
Kho Mượn: PM.055624-55625
Ký hiệu phân loại: 401/C513C
25. Wray, Jordan. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Động vật : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jordan Wray; Linh Chi dịch = Animals. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Gồm các từ vựng về chủ đề động vật  dành cho các bạn nhỏ bắt đầu làm quen bằng tiếng Anh với những hình ảnh trực quan đầy màu sắc
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sách thiếu nhi, Động vật
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040577-40581
Ký hiệu phân loại: 428/TH550V
26. Basic Words - Out and obout : Hơn 150 từ và cụm từ thường ngày / MiloKids. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16tr. : tranh màu ; 24cm
Từ khóa: Tiếng anh, Từ, Cụm từ, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039269-39273
Ký hiệu phân loại: 428/B100S
27. Basic Words - My very busy day : Hơn 150 từ và cụm từ thường ngày / MiloKids. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16tr. : tranh màu ; 24cm
Từ khóa: Tiếng anh, Từ, Cụm từ, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039264-39268
Ký hiệu phân loại: 428/B100S
28. Basic Words - Things that go : Hơn 150 từ và cụm từ thường ngày / MiloKids. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16tr. : tranh màu ; 24cm
Từ khóa: Tiếng anh, Từ, Cụm từ, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039259-39263
Ký hiệu phân loại: 428/B100S
29. Basic Words - I can share : Hơn 150 từ và cụm từ thường ngày / MiloKids. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16tr. : tranh màu ; 24cm
Từ khóa: Tiếng anh, Từ, Cụm từ, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039274-39278
Ký hiệu phân loại: 428/B100S
30. Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh : Định dạng mới từ 2025 / Trần Thanh Hương, Hoàng Thị Hồng Nhung. - H. : Thế giới, 2024. - 392tr. ; 24cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Đề thi, Trung học phổ thông, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005563
Kho Mượn: PM.055933-55934
Ký hiệu phân loại: 428.0076/B450Đ
VI. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Có vi khuẩn tốt không? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039930-39934
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
2. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến tớ đau bụng? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039935-39939
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
3. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai là thủ phạm gây sâu răng? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039940-39944
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
4. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến tớ hắt xì? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039955-39959
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
5. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến vết thương tớ nhức nhối? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039950-39954
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
6. Buke Buke. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến da tớ ngứa ngáy? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; Hoàng Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Vi khuẩn, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039945-39949
Ký hiệu phân loại: 579.3/TH113M
7. Days, Katie. Những kiến thức khoa học thiết yếu dành cho học sinh tiểu học : Với những câu đố thú vị giúp trẻ học nhanh nhớ lâu : Dành cho trẻ từ 6-9 tuổi / Lời: Katie Days  ; Minh họa: Stefano Tognetti ; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 79tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040637-40641
Ký hiệu phân loại: 500/NH556K
8. Fisher, Len. Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong cuộc sống thường ngày / Len Fisher; Khánh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công thương, 2024. - 280tr ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích các chiến lược tâm lý giúp chúng ta xử lý các tình huống hằng ngày; cung cấp những giải pháp dựa theo các tính toán đã được nghiên cứu và chứng minh, nhằm đưa ra những giải pháp hành động để giảm thiểu thiệt hại và tối đa hoá lợi ích cho tất cả các bên hướng mọi người tới sự hợp tác thay vì các trò xung đột vô ích
Từ khóa: Lý thuyết trò chơi, Ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042713
Kho Mượn: PM.055817-55818
Ký hiệu phân loại: 519.3/L600TH
9. Jacoby, Jenny. Sinh học siêu kỳ thú - Các trò chơi thực hành / Jenny Jacoby; Vicky Barker minh họa;Ngọc Ka dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Giáo dục khoa học -  Stem. Stem quanh em)
Từ khóa: Sinh học, Trò chơi, Thực hành, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040329-40331
Ký hiệu phân loại: 570/S312H
10. Jacoby, Jenny. Khí tượng học siêu bất ngờ - Các trò chơi thực hành / Jenny Jacoby; Vicky Barker minh họa;Ngọc Ka dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Giáo dục khoa học -  Stem. Stem quanh em)
Từ khóa: Khoa học thường thức, Khí tượng học, Trò chơi, Thực hành, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040335-40337
Ký hiệu phân loại: 551.5/KH300T
11. Jacoby, Jenny. Địa chất học siêu độc đáo - Các trò chơi thực hành / Jenny Jacoby; Vicky Barker minh họa;Ngọc Ka dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Giáo dục khoa học -  Stem. Stem quanh em)
Từ khóa: Khoa học thường thức, Địa chất học, Trò chơi, Thực hành, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040332-40334
Ký hiệu phân loại: 551.1/Đ301CH
12. Ledu, Stéphanie. Sổ tay kiến thức bằng tranh - Sự sống trên Trái đất / Stéphanie Ledu, Stéphanie Frattini ; Alex Langlois, Matthieu Roda minh họa ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 127tr. : tranh màu ; 25cm
Tóm tắt: Trình bày về khoa học của sự sống trên trái đất: đời sống động vật, thực vật, con người, sinh học trái đất...
Từ khóa: Trái đất, Sự sống, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040097-40099
Ký hiệu phân loại: 576.8/S450T
13. Munroe, Randall. Làm sao để...? : Lời khuyên khoa học lạ thường cho những vấn đề đời thường / Randall Munroe; Anh Vũ dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 405tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua mỗi câu chuyện, những thông điệp được truyền tải một cách rõ ràng về cách trở thành một người lớn tốt hơn cho những ai đang mong muốn thay đổi cuộc sống của mình
Từ khóa: Khoa học, Giải đáp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005528
Kho Mượn: PM.055777-55778
Ký hiệu phân loại: 500/L104S
14. Đỗ Thanh Sơn. Kỹ thuật và nghệ thuật giải toán hình học phẳng : Dành cho học sinh lớp 10,11,12 / Đỗ Thanh Sơn, Đinh Vũ Tùng Lâm. - H. : Nxb.Đại học Sư phạm. - 24cm
      Q.2 : Dành cho học sinh lớp 10,11,12. - 2024. - 375tr.
Từ khóa: Hình học phẳng, Giải bài toán, Trung học phổ thông, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005579-5580
Kho Mượn: PM.055926-55928
Ký hiệu phân loại: 516.22/K600TH
15. Cẩm nang thi đánh giá tư duy = Thinhking Skills  Assessment - TSA. - H. : Bách khoa, 2025. - 455tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Đại học Bách khoa Hà Nội
Từ khóa: Hướng dẫn thi, Đánh giá tư duy, Năm 2025
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005587-5588
Kho Mượn: PM.055597-55609
Ký hiệu phân loại: 507.6/C120N
16. Những bí ẩn về cơ thể người : Sinh học / Karen Kwek ; Quỳnh Như dịch = World of science - Adventures with human body. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về cơ thể người được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Cơ thể người, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040150-40152
Ký hiệu phân loại: 599.9/NH556B
17. Những bí ẩn về côn trùng : Sinh học / Karen Kwek ; Nhật Nam dịch = World of science - Adventures with insects. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới côn trùng được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Côn trùng, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040165-40167
Ký hiệu phân loại: 595.7/NH556B
18. Những bí ẩn về bò sát và lưỡng cư : Sinh học / Karen Kwek ; Lê Hoàng Diệu My dịch = World of science - Adventures with reptiles and amphibians. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới thực vật và nấm được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Bò sát, Truyện tranh, Động vật lưỡng cư
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040162-40164
Ký hiệu phân loại: 597.9/NH556B
19. Những bí ẩn về động vật trên cạn : Sinh học / Karen Kwek ; Nhật Nam dịch = World of science - Adventures with land animals. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới các loài động vật trên cạn được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Động vật, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040174-40176
Ký hiệu phân loại: 590/NH556B
20. Những bí ẩn về loài chim : Sinh học / Karen Kwek ; Quỳnh Như dịch = World of science - Adventures with birds. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới loài chim được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Chim, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040156-40158
Ký hiệu phân loại: 598/NH556B
21. Những bí ẩn về thực vật và nấm : Sinh học / Karen Kwek ; Lê Hoàng Diệu My dịch = World of science - Adventures with plants and fungi. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới thực vật và nấm được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Nấm, Truyện tranh, Thực vật
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040159-40161
Ký hiệu phân loại: 580/NH556B
22. Những bí ẩn về sinh vật thủy sinh : Sinh học / Karen Kwek ; Huy Phương dịch = World of science - Adventures with aquatic creatures. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới các loài thuỷ sinh được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sinh vật thủy sinh, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040168-40170
Ký hiệu phân loại: 578.7/NH556B
VII. CÔNG NGHỆ

1. Akiyoshi Horie. Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh / Akiyoshi Horie; Như Nữ dịch. - In lần 12. - H. : Công Thương, 2024. - 252tr. ; 21cm
Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe, Lưu thông máu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042720
Kho Mượn: PM.055830-55831
Ký hiệu phân loại: 612.1/L566TH
2. Ard, Catherine. Bác sĩ tập sự / Catherine Ard; Sarah Lawrence minh họa;Lê Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 48tr : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Giáo dục Stem.)
Từ khóa: Bác sĩ, Nghề nghiệp, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040320-40322
Ký hiệu phân loại: 610.69/B101S
3. Barkley, Russell A.. Nuôi dạy trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD / Russell A. Barkley ; Trâm Vũ dịch. - H. : Công thương, 2024. - 306tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). Giới thiệu 12 nguyên tắc trong nuôi dạy trẻ mắc hội chứng ADHD giúp giảm thiểu được các triệu chứng của bệnh và các vấn đề liên quan, củng cố mối quan hệ với trẻ và nuôi dạy trẻ tốt hơn mỗi ngày
Từ khóa: Rối loạn thần kinh, Tăng động giảm chú ý, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005558
Kho Mượn: PM.055908-55909
Ký hiệu phân loại: 618.92/N515D
4. Bock, Laszlo. Quy tắc làm việc của Google : Google tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock ; Cẩm Chi dịch = Work rules!. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công thương, 2023. - 428tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có năng lực chuyên môn
Từ khóa: Quản lí nhân sự, Doanh nghiệp, Google
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005545
Kho Mượn: PM.055893-55894
Ký hiệu phân loại: 658.40092/QU600T
5. Bruzzone, Catherine. Công nghệ siêu thông minh - Các trò chơi thực hành / Catherine Bruzzone; Vicky Barker minh họa; Lê Hải dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục khoa học - Stem, Stem quanh em)
Từ khóa: Công nghệ, Trò chơi, Thực hành, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040338-40340
Ký hiệu phân loại: 600/C455NGH
6. Burton, Neel. Ý nghĩa của sự điên loạn : Cách nhận diện nguồn cơn và xử lý những nỗi đau tinh thần sâu trong bạn / Neel Burton; Đặng Gia Cát Lượng dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 268tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích về những chứng rối loạn tâm thần thường gặp: rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, tự tử và hành vi tự hại, nhằm khám phá bản chất và tình trạng tinh thần của mỗi người, giúp chúng ta tự nhận diện, xử lý và tự chữa lành cho bản thân
Từ khóa: Rối loạn thần kinh, Điều trị, Bệnh tâm thần
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042729
Kho Mượn: PM.055848-55849
Ký hiệu phân loại: 616.85/Y600NGH
7. Bát Nhã. Content và nghệ thuật Story telling / Bát Nhã. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 623tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức làm content, viết content theo 6 phương pháp canabis với khả năng kể chuyện siêu đỉnh để có thể chạm tới cảm xúc của khách hàng: bao gồm mơ hồ và ám chỉ, hồi tưởng và liên tưởng, bắt chước và giễu nhại, theo mô hình tứ hoá...
Từ khóa: Quản lý, Tiếp thị, Kỹ năng viết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042723
Kho Mượn: PM.055836-55837
Ký hiệu phân loại: 658.8/C430T
8. Bùi Thế Dũng. Cùng con tung cánh : Cùng con phá vỡ giới hạn của bản thân để tạo ra kỳ tích / Bùi Thế Dũng. - H. : Công Thương, 2024. - 264tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, trải nghiệm thực tế về quá trình nuôi dạy con được xây dựng theo trình tự các năm trưởng thành của con, từ khi sinh ra tới khi tròn 18 tuổi. Mỗi chương là một nhóm vấn đề cốt lõi ở từng độ tuổi và cần được cha mẹ lưu tâm để giáo dục con cái
Từ khóa: Nuôi dạy con, Nhân cách
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042717
Kho Mượn: PM.055824-55825
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
9. Cúc T.. Content có mài có sắc : 40 mẹo hay, dùng ngay / Cúc T.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 228tr. ; 21cm
Cúc T. - người sáng tạo nội dung cho 50 thương hiệu trong nước và quốc tế
Tóm tắt: Giới thiệu 40 mẹo tạo content hay, mỗi mẹo sẽ được trình bày trên ba khía cạnh hoàn cảnh hoặc mục đích sử dụng, cách thực hiện và ví dụ minh họa; qua đó, khơi gợi nhiều ý tưởng thú vị cho các nhà sáng tạo trong lĩnh vực tiếp thị nội dung
Từ khóa: Tiếp thị kinh doanh, Truyền thông, Tiếp thị nội dung
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042724
Kho Mượn: PM.055838-55839
Ký hiệu phân loại: 658.8/C430T
10. Darang, Lee. Rối loạn lo âu trẻ em : Cách giúp con bạn củng cố sức mạnh để tự lập hơn / Lee Darang; Hồng Phượng dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 260tr. ; 21cm
Từ khóa: Nuôi dạy con, Rối loạn lo âu, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042719
Kho Mượn: PM.055828-55829
Ký hiệu phân loại: 618.92/R452L
11. Hirotada Kikuchi. Chuyên gia bật mí: Chế độ dinh dưỡng cải thiện trí nhớ giúp nâng cao điểm số của con bạn / Hirotada Kikuchi, Norimasa Kikuchi; Minh Nhật dịch. - H. : Công thương, 2024. - 211tr ; 21cm
Từ khóa: Dinh dưỡng, Chế độ ăn uống, Trẻ em, Trí nhớ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042707
Kho Mượn: PM.055742-55743
Ký hiệu phân loại: 612.3/CH527GI
12. Hiroyuki Okubo. 0-9 tuổi giai đoạn vàng để ươm mầm đa trí tuệ / Hiroyuki Okubo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 248tr. ; 19cm
Tóm tắt: Đưa ra những kiến thức cơ bản và hướng dẫn việc lựa chọn phương thức giáo dục đúng đắn, để mọi trẻ em có thể phát huy tối đa khả năng vốn có của mình trong học tập, rèn luyện, trải nghiệm, nuôi dưỡng trí tuệ và thói quen tốt giai đoạn vàng 0 - 9 tuổi
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Giai đoạn 0-9 tuổi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042636
Kho Mượn: PM.055660-55661
Ký hiệu phân loại: 649/KH455CH
13. Hoàng Anh Tú. Cha mẹ khờ ôn luyện con khôn : Chúng ta không cần làm cha mẹ hoàn hảo mới dạy được con mình / Hoàng Anh Tú. - In lần 2. - H. : Công thương, 2024. - 264tr. ; 21cm
Tác giả Hoàng Anh Tú là Anh chánh văn báo Hoa học trò
Từ khóa: Nuôi dạy con, Cha mẹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042728
Kho Mượn: PM.055846-55847
Ký hiệu phân loại: 649/CH100M
14. Ibrahim, Marawa. 50 bí quyết để bạn dậy thì thành công từ cô bé đến cô nàng / Marawa Ibrahim ; Minh họa: Sinem Erkas ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 222tr. ; 20cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Bao gồm những chia sẻ được đúc rút từ trải nghiệm thực tế và nghiên cứu chuyên sâu của tác giả Marawa Ibrahim về  50 vấn đề xoay quanh những thay đổi của tuổi dậy thì, chia sẻ tất tần tật mọi thắc mắc thường gặp của các bé gái: Chu kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên sẽ thế nào, cách sử dụng băng vệ sinh ra sao; sự phát triển của ngực; làm gì khi lên mụn trứng cá?...
Từ khóa: Tuổi dậy thì, Bé gái
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040702-40706
Ký hiệu phân loại: 612.60835/N114M
15. Ibuka Masaru. Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con : Tâm hồn và năng lực của trẻ được quyết định ở giai đoạn 0 tuổi / Ibuka Masaru ; Đặng Thanh Huyền dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 224tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Người mẹ tốt)
Tóm tắt: Tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệm trong giáo dục trẻ những năm đầu đời. Giới thiệu cho các bậc cha mẹ tham khảo và quan tâm tới phương pháp giáo dục kiểu Nhật
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Chiến lược giáo dục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042637
Kho Mượn: PM.055662-55663
Ký hiệu phân loại: 649/CH305L
16. Jacoby, Jenny. Kỹ thuật siêu đơn giản - Các trò chơi thực hành / Jenny Jacoby; Vicky Barker minh họa; Lê Hải dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Giáo dục khoa học -  Stem. Stem quanh em)
Từ khóa: Kỹ thuật, Trò chơi, Thực hành, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040326-40328
Ký hiệu phân loại: 620/K600TH
17. Keating, Brian R.. Hiểu hết về trà : Khoa học và nghệ thuật ẩn sau những chiếc lá / Brian R. Keating, Kim Long; Nguyên Minh dịch = How to make tea. - H. : Thế giới, 2024. - 232tr ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cây trà, tính chất hóa học của trà, mùi vị trà, mua và phương pháp bảo quản trà, cách chọn lá trà ngon nhất cùng những công cụ, cách pha chính xác để đạt được hương vị hoàn hảo nhất
Từ khóa: Thực phẩm, Trà, Thức uống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042714
Kho Mượn: PM.055819
Ký hiệu phân loại: 641.3/H309H
18. Lý Hồng Chính. Đang cấp cứu : 17 câu chuyện sinh tử từ phòng cấp cứu / Lý Hồng Chính ; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 481tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua 17 câu chuyện thực tế sinh tử từ phòng cấp cứu của bác sĩ Lý Hồng Chính, chứng kiến quá trình các bác sĩ chạy đua với thần chết, khẩn trương tìm ra nguyên nhân thật sự của những căn bệnh phức tạp trong thời gian có hạn; qua đó, mọi người tăng thêm hiểu biết khách quan về nghề y, giúp cải thiện mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, mà còn được phổ cập thường thức y học về các bệnh cấp tính hay gặp và một số kiến thức cấp cứu hữu dụng, đồng thời có dịp suy ngẫm sâu hơn về sinh mệnh
Từ khóa: Hồi sức cấp cứu, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042623
Kho Mượn: PM.055634-55635
Ký hiệu phân loại: 616.02/Đ106C
19. Mallinos, Jennifer Moore. Tớ khôn lớn từng ngày : 46 kỹ năng quan trọng cho trẻ 3-6 tuổi / Jennifer Moore Mallinos, Annabel Spenceley ; Nhui Nhui dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 97tr. : hình vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Đưa ra các tình huống  và câu hỏi để con thảo luận cùng ba mẹ nhằm dạy trẻ những kỹ năng sống quan trọng như ăn uống lành mạnh, chăm sóc cơ thể, đảm bảo an toàn, kết bạn, lắng nghe và chia sẻ... giúp con chủ động học kỹ năng sống để trở thành những bạn nhỏ tự tin và vững vàng, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và biết tận hưởng niềm vui mỗi ngày
Từ khóa: Kĩ năng sống, Dạy trẻ, 3-6 tuổi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040086-40090
Ký hiệu phân loại: 649/T460KH
20. Mẹ Pony. Pony kí sự - Hiểu để yêu con trọn vẹn : Làm bạn với con từ 1-3 tuổi / Mẹ Pony. - H. : Kim Đồng, 2018. - 130tr. : hình vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách Làm cha mẹ)
Tên thật tác giả: Đặng Ngọc An Linh
Tóm tắt: Chia sẻ về hành trình học cách để hiểu con, làm bạn với con trong giai đoạn từ 1-3 tuổi về các vấn đề như chuyện ăn, chuyện chơi, vệ sinh, khen chê, thưởng - phạt, dạy dỗ...
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042645-42646
Kho Mượn: PM.055675-55677
Ký hiệu phân loại: 649/P431K
21. Neill, Luke O'. Điều gì khiến chúng ta trở thành con người? : Truyện tranh / Luke O'Neill; Tara O'Brien minh họa; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim đồng, 2024. - 240tr. : tranh vẽ ; 22cm
Từ khóa: Sinh lí học người, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040121-40125
Ký hiệu phân loại: 612/Đ309G
22. Nguyễn Thị Thu. Kỉ luật mềm của trái tim : Mẹ Việt dạy con kiểu Nhật Bản / Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 268tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về nuôi dạy con của người Nhật Bản thông qua chính những trải nghiệm thực tế của tác giả trong hơn mười một năm vừa học tập, vừa làm mẹ ở Nhật và quãng thời gian đồng hành chia sẻ những câu chuyện nuôi dạy con với các cha mẹ Việt Nam
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042641-42642
Kho Mượn: PM.055669-55671
Ký hiệu phân loại: 649/K300L
23. Phương Phương. Từ cô bé đến cô nàng : Tuổi dậy thì và những thay đổi diệu kỳ / Phương Phương; Thu Trang dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 184tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tuổi dậy thì, Giới tính, Con gái
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040308-40310;TN.040354-40355
Ký hiệu phân loại: 612.6/T550C
24. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Lười vận động : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039970-39974
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
25. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Ngồi còng lưng : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039986-39994
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
26. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Nghiện thiết bị điện tử : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039985
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
27. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Thích ngoáy mũi : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039980-39984
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
28. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Ngoáy tai quá nhiều : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039960-39964
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
29. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Thích chọn đồ ăn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039975-39979
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
30. Quark, Lemon. Tạm biệt thói quen xấu - Ăn vặt thay cơm : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lemon Quark biên soạn ; Minh họa: Diêu Quan Hoa ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Xiami Mommy hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Thói quen, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039965-39969
Ký hiệu phân loại: 646.70083/T104B
31. Quint, Chella. Từ cô bé đến cô nàng - Hết lúng túng mỗi kỳ "dâu rụng" / Lời: Chella Quint ; Minh họa: Giovana Medeiros ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 96tr. : hình vẽ ; 20cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Bao gồm vấn đề xoay quanh những thay đổi của tuổi dậy thì, chia sẻ tất tần tật mọi thắc mắc thường gặp của các bé gái: Chu kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên sẽ thế nào, cách sử dụng băng vệ sinh ra sao; sự phát triển của ngực; làm gì khi lên mụn trứng cá?...
Từ khóa: Tuổi dậy thì, Bé gái
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040682-40686
Ký hiệu phân loại: 612.60835/T550C
32. Shibata Aiko. Đừng ép con phải ngoan : Phương pháp để trẻ trưởng thành tự nhiên / Shibata Aiko biên soạn ; Tranh: Arai Piroyo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tái bản, in lần 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 190tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những quan điểm về phương pháp nuôi dạy con giúp phụ huynh bình tâm và nhìn lại chính mình, để biết được cách nuôi dạy con và biết mình nên làm gì để thay thế cho việc trách mắng trong quá trình nuôi dạy con
Từ khóa: Nuôi dạy con, Phương pháp, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042620
Kho Mượn: PM.055628-55629
Ký hiệu phân loại: 649/Đ556E
33. Takako Hirono. Ú òa! - Ra vườn thôi! : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 18tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040602-40606
Ký hiệu phân loại: 649/U500-O
34. Takako Hirono. Ú òa! - Mèo đâu rồi? : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 18tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040597-40601
Ký hiệu phân loại: 649/U500-O
35. Takako Hirono. Ú òa! - Quả gì đây? : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Takako Hirono; Chi Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 18tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi, Sách tương tác
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040607-40611
Ký hiệu phân loại: 649/U500-O
36. Terue Yamagata. Khi bạn gái dậy thì : Cẩm nang giáo dục giới tính mở rộng qua truyện tranh / Terue Yamagata; Ngọc Hân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 171tr. ; 21cm
Tóm tắt: hông qua những hình ảnh minh hoạ đem đến cho em kiến thức về kinh nguyệt, các thay đổi của thể chất và tinh thần, các vấn đề trong quan hệ, hay những bệnh liên quan đến tình dục...
Từ khóa: Tâm sinh lí, Dậy thì, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040246-40250
Ký hiệu phân loại: 612.6/KH300B
37. Terue Yamagata. Khi bạn trai trổ mã : Cẩm nang giáo dục giới tính mở rộng qua truyện tranh / Terue Yamagata; Ngọc Hân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: giải thích chi tiết bằng hình ảnh về sự thay đổi thể chất và tinh thần mà các bạn nam trải qua trong quá trình trường thành, khi từ học sinh tiểu học trở thành học sinh trung học
Từ khóa: Tâm sinh lí, Dậy thì, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040257-40261
Ký hiệu phân loại: 612.6/KH300B
38. Trương Thị Thảo. Ba mươi năm dưỡng sinh tâm thể Việt Nam : Tập thơ / Trương Thị Thảo. - H. : Lao động, 2025. - 83tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn toàn diện về triết lý và kỹ thuật dưỡng sinh tâm thể. Thông qua lời thơ mộc mạc, gần gũi giúp bạn đọc khám phá được phương pháp luyện tập hữu ích, đạt được hiệu quả cao trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Từ khóa: Dưỡng sinh tâm thể, Chăm sóc sức khỏe, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042738
Kho Mượn: PM.055865-55866
Ký hiệu phân loại: 613.7/B100M
39. Trương Vũ Tu. Việt Nam y ký : Ghi chép của một bác sĩ nước ngoài tham gia điều trị, chống COVID-19 tại Việt Nam / Trương Vũ Tu ; Nguyễn Phúc An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 267tr. : ảnh ; 23cm
Tóm tắt: Ghi lại suy nghĩ, cảm xúc từng ngày; diễn đạt đơn giản về khoa học của sự sống, về chống chọi với bệnh tật, với dịch bệnh, thể hiện tấm lòng, nỗi lo âu của người thầy thuốc, lúc hết sức khẩn trương, lúc trầm lắng, lúc chia sẻ với mọi người để cuộc sống tốt đẹp hơn trong hoàn cảnh cách ly vô cùng khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề; luôn tận tâm tận lực lo cho sức khỏe người bệnh hồi phục, thấp thỏm mong đợi dịch bệnh sớm qua đi tuy “không chắc chắn” nhưng “luôn kỳ vọng”
Từ khóa: COVID-19, Bút ký, Y học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005548
Kho Mượn: PM.055899
Kho Tra Cứu: TC.005310
Ký hiệu phân loại: 616.2009597/V308N
40. Trần Kiều Như. Trầm cảm và kỹ năng kiểm soát trầm cảm / Trần Kiều Như. - H. : Công thương, 2024. - 215tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Nêu lên những kiến thức về trầm cảm, đánh giá mức độ trầm cảm, các kỹ năng tự kiểm soát trầm cảm, thiết lập các thói quen lành mạnh, tầm quan trọng của thư giãn, suy nghĩ thực tế, chuẩn bị tâm thế trước biến cố, bước ra khỏi vùng an toàn, ứng phó với giận dữ
Từ khóa: Trầm cảm, Kiểm soát
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042630
Kho Mượn: PM.055648-55649
Ký hiệu phân loại: 616.85/TR120C
41. Trần Thị Thanh Huyền. 3 năm đầu đời - Trải nghiệm mỗi ngày tuyệt vời bên con : Cẩm nang chăm sóc, vận động và vui chơi cùng trẻ 0-3 tuổi / Trần Thị Thanh Huyền. - H. : Dân trí, 2024. - 135tr ; 23cm
Tóm tắt: Đưa ra những triết lý nuôi dạy trẻ sâu sắc nhất được truyền tải mạch lạc, dễ hiểu và có thể ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày từ việc sắp xếp căn phòng đầu tiên cho em bé sơ sinh, không gian sống trong ba năm đầu đời, chuẩn bị môi trường học tập cho đến cách tương tác, chơi và dạy con...
Từ khóa: Nuôi dạy con, Trẻ sơ sinh, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005573
Kho Mượn: PM.055948-55949
Ký hiệu phân loại: 649/B100N
42. Trịnh Hùng Cường. Lần theo dấu chữ : Thời kỳ đầu in ấn sách báo chữ Latinh ở Việt Nam(1862-1920) / Trịnh Hùng Cường. - H. : Thông tấn, 2024. - 440tr. : ảnh, tranh ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát vài nét về lịch sử in ấn ở Việt Nam thời kỳ đầu thuộc địa (1862-1920); tổng quan về in ấn ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và của Công giáo; giới thiệu một số nhà in, hiệu sách tư nhân khác của người Pháp, người Việt ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và các nhà in Công giáo khác
Từ khóa: Chữ Latinh, In ấn, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005524
Kho Mượn: PM.055773
Kho Tra Cứu: TC.005297
Ký hiệu phân loại: 686.209597/L121T
43. Urako Kanamori. 90% trẻ thông minh nhờ cách nói chuyện đúng đắn của cha mẹ / Urako Kanamori ; Phạm Lê Dạ Hương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 176tr. ; 18cm. - ( Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Giới thiệu những cách trò chuyện thông minh giúp các bậc phụ huynh khai phá sức mạnh của con trẻ từ nhiều góc độ khác nhau khiến con bạn trở thành những đứa trẻ tuyệt vời nhất
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042638-42639
Kho Mượn: PM.055664-55666
Ký hiệu phân loại: 649/CH311M
44. Weise, Michelle R.. Học tập suốt đời : Sẵn sàng cho những công việc còn chưa ra đời / Michelle R. Weise ; Mai Quốc Dũng dịch. - H. : Công thương, 2024. - 269tr. ; 24cm
Tóm tắt: Mô tả chính xác cách hệ thống giáo dục hiện tại phải thích ứng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ người lao động mới
Từ khóa: Thành công, Công việc
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005554
Kho Mượn: PM.055916-55917
Ký hiệu phân loại: 650.1/H419T
45. Yasuhiro Kozaki. Nhà có một cậu trai đang lớn / Yasuhiro Kozaki; Dạ Hương dịch. - H. : Lao động, 2024. - 168tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua những tình huống thực tế hài hước về những thay đổi đặc trưng của các chàng trai tuổi dậy thì, cùng những lời tư vấn thiết thực của các chuyên gia, giúp các bậc cha mẹ hiểu những biểu hiện của con trai để biết cách ứng xử và thấu hiểu con hơn
Từ khóa: Nuôi dạy con, Tuổi dậy thì, Con trai
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040299-40301
Ký hiệu phân loại: 649.1/NH100C
46. Yujiro Nakayama. Tiếng lòng bác sĩ : Những điều khó chia sẻ của bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân / Yujiro Nakayama ; Nhóm dịch thuật Đông Du dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 236tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện và suy nghĩ chân thật từ một người bác sĩ về công việc hàng ngày của họ, những chia sẻ về những khó khăn, tâm tư, tình cảm mà các bác sĩ trải qua trong quá trình chữa bệnh và tiếp xúc với bệnh nhân, những khó khăn và áp lực của nghề y giúp chúng ta hiểu rõ hơn về công việc của bác sĩ, về những khó khăn mà họ phải đối mặt, và từ đó có cái nhìn cảm thông, tôn trọng hơn đối với những người thầy thuốc
Từ khóa: Nghề y, Bác sĩ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042670
Kho Mượn: PM.055720-55721
Ký hiệu phân loại: 610.69/T306L
47. Sách kích thích thị giác -Động vật : Dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi / Grace Habib minh hoạ ; Thiết kế: Mary Cartwright ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi, Sách tương tác
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040617-40621
Ký hiệu phân loại: 649/S102K
48. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ -  Sơ đồ vòng tròn - Sơ đồ bong bóng - Sơ đồ bong bóng kép : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 44tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Nuôi dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040467-40471
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
49. Sách kích thích thị giác - Ngoài trời : Dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi / Grace Habib minh hoạ ; Thiết kế: Mary Cartwright ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ ngoài trời kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Sách tương tác, Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040627-40631
Ký hiệu phân loại: 649/S102K
50. Mẹ hỏi bé trả lời : 1-2 tuổi / Lời: YosBook; Tranh: Xiao Li; Hoàng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng, 2024. - 88tr. : tranh vẽ ; 13cm. - ( Bé thông minh học cùng mẹ)
Từ khóa: Dạy con, Trí thông minh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040226-40230
Ký hiệu phân loại: 649/M200H
51. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ đồ luồng : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 44tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Nuôi dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040462-40466
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
52. Mẹ hỏi bé trả lời : 2-3 tuổi / Lời: YosBook; Tranh: Beibei Xiong; Hoàng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng, 2024. - 88tr. : tranh vẽ ; 13cm. - ( Bé thông minh học cùng mẹ)
Từ khóa: Dạy con, Trí thông minh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040231-40235
Ký hiệu phân loại: 649/M200H
53. Những bí ẩn về cách vạn vật vận hành : Hoá học. Vật lý. Truy vấn khoa học / Karen Kwek ; Huy Phương dịch = World of science - Adventures with how things work. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về cơ chế vận hành, hoạt động của những phát minh khoa học trong đời sống được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Phát minh, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040177-40179
Ký hiệu phân loại: 600/NH556B
54. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ đồ ngoặc nhọn - Sơ đồ cây : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 44tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Nuôi dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040472-40476
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
55. Mẹ hỏi bé trả lời : 4-5 tuổi / Lời: YosBook; Tranh: Beibei Xiong; Hoàng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng, 2024. - 88tr. : tranh vẽ ; 13cm. - ( Bé thông minh học cùng mẹ)
Từ khóa: Dạy con, Trí thông minh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040236-40240
Ký hiệu phân loại: 649/M200H
56. Tuyển tập truyện song ngữ trau dồi kĩ năng sống cho trẻ / Nguyễn Châu Nguyên biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 224tr. : tranh vẽ ; 26cm
Từ khóa: Kĩ năng sống, Truyện thiếu nhi, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039169-39173
Ký hiệu phân loại: 646.7/T527T
57. Cùng con đọc hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ-EQ - Sơ đồ đa luồng : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hiệu sách PiPi ; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 44tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Nuôi dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040477-40481
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
58. Mẹ hỏi bé trả lời : 3-4 tuổi / Lời: YosBook; Tranh: Beibei Xiong; Hoàng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng, 2024. - 88tr. : tranh vẽ ; 13cm. - ( Bé thông minh học cùng mẹ)
Từ khóa: Dạy con, Trí thông minh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040241-40245
Ký hiệu phân loại: 649/M200H
59. Sách kích thích thị giác - Lời chào : Dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi / Grace Habib minh hoạ ; Thiết kế: Mary Cartwright ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Sách tương tác, Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040622-40626
Ký hiệu phân loại: 649/S102K
60. Sách kích thích thị giác - Giờ đi ngủ : Dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi / Grace Habib minh hoạ ; Thiết kế: Mary Cartwright ; Nguyên Đăng dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Gồm những hình vẽ kích thích phát triển thị giác và não bộ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Từ khóa: Nuôi dạy con, Màu sắc, Quan sát, Sách thiếu nhi, Sách tương tác
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040612-40616
Ký hiệu phân loại: 649/S102K
VIII. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT, NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

1. Cragoe, Carol Davidson. Đọc hiểu công trình kiến trúc : Cuốn sách được thiết kế như một khóa học nhanh về lịch sử và phong cách kiến trúc, giúp độc giả có những kiến thức cơ bản nhất để hiểu được những tòa nhà / Carol Davidson Cragoe; Nguyễn Công Hiệp dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 260tr ; 21cm
Tóm tắt: Lý giải về nguồn gốc của tài năng. Chỉ ra ba yếu tố then chốt cho phép bạn phát triển tài năng và tối ưu hoá khả năng của mình trong các lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, toán học...
Từ khóa: Kiến trúc, Công trình kiến trúc, Đọc hiểu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042747
Kho Mượn: PM.055883
Kho Tra Cứu: TC.005304
Ký hiệu phân loại: 720/Đ419H
2. Lee, Shannon. Hãy là nước - Triết lý sống từ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long / Shannon Lee ; Hoàng Lan dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 271tr. ; 23cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện chưa từng được kể trước đây về cuộc đời của Lý Tiểu Long, Shannon Lee, con gái của Lý Tiểu Long muốn chia sẻ những khái niệm cốt lõi trong triết lý cha mình, những lời dạy của ông giúp chúng ta phát triển và hiện thực hóa bản thân như thế nào
Từ khóa: Lý Tiểu Long (1940-1973), Võ sư, diễn viên, Cuộc đời, Sự nghiệp, Mỹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005556
Kho Mượn: PM.055910-55911
Ký hiệu phân loại: 796.8092/H112L
3. Péroz, Maxime. Học vẽ nhân vật truyện tranh / Maxime Péroz ; Nhím dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 110tr. : hình vẽ ; 29cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dessiner ses personnages de BD
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật vẽ nhân vật truyện tranh từ cách xây dựng nhân vật, nắm vững tỷ lệ cơ thể cho đến các biểu cảm và động tác của nhân vật với nhiều góc độ khác nhau, có kèm theo các bài tập thực hành
Từ khóa: Nhân vật, Truyện tranh, Học vẽ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040147-40149
Ký hiệu phân loại: 741.5/H419V
4. Giải mã mê cung - Phát triển IQ - Khủng long / Minh họa: Valeria Danilova, Susanna Rumiz...; Lời: Sam Smith ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Sáng tạo)
Từ khóa: Trò chơi mê cung, Khủng long
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040657-40661
Ký hiệu phân loại: 793.73/GI-103M
5. Giải mã mê cung - Phát triển IQ - Đại dương / Minh họa: Valeria Danilova, Susanna Rumiz...; Lời: Sam Smith ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Sáng tạo)
Từ khóa: Trò chơi mê cung, Đại dương
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040662-40666
Ký hiệu phân loại: 793.73/GI-103M
6. Hiểu hết về nghệ thuật / Tiểu Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 223tr. : tranh ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày về phương tiện và chất liệu của các thể loại nghệ thuật, các yếu tố, trào lưu và trường phái nghệ thuật
Từ khóa: Nghệ thuật
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005539
Kho Mượn: PM.055799-55800
Ký hiệu phân loại: 700/H309H
IX. VĂN HỌC - TU TỪ HỌC

1. Almond, David. Chú rối nhỏ : Truyện / David Almond; Lizzy Stewart minh họa; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 304tr. ; 21cm
Tác giả đoạt Huy chương Carnegie và Giải thưởng Hans Christian Andersen
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040296-40298
Ký hiệu phân loại: 823/CH500R
2. Altés, Marta. Ông tớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Marta Altés; Trần Thị Minh dịch = My grandpa. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : hình vẽ ; 28cm. - ( Picture book song ngữ)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040083-40085
Ký hiệu phân loại: 863/Ô-430T
3. Beer, Hans de. Chú Gấu Bắc cực : Cuốn sách lớn về một chú gấu nhỏ: Mười cuộc phiêu lưu trong một tập sách / Hans de Beer ; Mẹ Múp dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 188tr. : tranh màu ; 27cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040094-40096
Ký hiệu phân loại: 839.31/CH500G
4. Bán Sơn Văn Tập. Ngược dòng trưởng thành mới có thể ngược gió bay cao / Bán Sơn Văn Tập ; Tiểu Triệu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 324tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042663
Kho Mượn: PM.055708-55709
Ký hiệu phân loại: 895.1/NG557D
5. Bùi Nguyễn Trường Kiên. Còn đây nỗi nhớ : Tản văn - Bút ký / Bùi Nguyễn Trường Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 306tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn, Bút kí
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042744
Kho Mượn: PM.055877-55878
Ký hiệu phân loại: 895.922808/C430Đ
6. Bùi Thị Biên Linh. Lính miền Đông : Tiểu thuyết / Bùi Thị Biên Linh. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 232tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042656
Kho Mượn: PM.055694-55695
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L312M
7. Bạch Nguyệt Hệ. Vườn hoa xếp gỗ / Bạch Nguyệt Hệ ; Cao Đức Hiếu dịch. - H. : Nxb.Hà Nội, 2024. - 418tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042640
Kho Mượn: PM.055667-55668
Ký hiệu phân loại: 895.1/V560H
8. Cao Mai Trang. Tuổi thơ của mẹ : Thơ / Cao Mai Trang; Nhật Ánh Phạm minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20cm
      Tập 1 : Mùi đất thơm phức, Mùi gió cay cay. - 2024. - 34tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Thơ, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040314-40316
Ký hiệu phân loại: 895.9221/T515TH
9. Cao Mai Trang. Tuổi thơ của mẹ : Thơ / Cao Mai Trang; Nhật Ánh Phạm minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20cm
      Tập 2 : Rủ nhau ra ruộng, cười vang cánh đồng. - 2024. - 34tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040311-40313
Ký hiệu phân loại: 895.9221/T515TH
10. Chu Lai. Mưa đỏ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 372tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042704
Kho Địa Chí: DC.003105
Kho Mượn: PM.055765
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M551Đ
11. Chân Quả Quả. Nhật kí đi học của Mike / Chân Quả Quả; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm

Tập 2 : Bất ngờ sau giờ học. - 2024. - 120tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039209-39213
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
12. Chân Quả Quả. Nhật kí đi học của Mike / Chân Quả Quả; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm

Tập 3 : Cô giáo đặc biệt. - 2024. - 120tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039204-39208
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
13. Chân Quả Quả. Nhật kí đi học của Mike / Chân Quả Quả; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm

Tập 1 : Bị cho thôi học. - 2024. - 120tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039214-39218
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
14. Chân Quả Quả. Nhật kí đi học của Mike / Chân Quả Quả; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm

Tập 4 : Người bạn mới. - 2024. - 120tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039199-39203
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
15. Chú Khải. Nhật ký trưởng thành - Bố mẹ mình vẫn là tốt nhất : Dành cho trẻ em từ 6- 12 tuổi / Chú Khải, Mạch Đại Mễ ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 136tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040692-40696
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
16. Chú Khải. Nhật ký trưởng thành - Bạn thân đôi khi thật khó hiểu : Dành cho trẻ em từ 6- 12 tuổi / Chú Khải, Mạch Đại Mễ ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 136tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040697-40701
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH124K
17. Cá Mập Ú. Cảm ơn em luôn ở bên anh : Truyện tranh / Cá Mập Ú; Đậu Đen dịch. - H. : Văn học, 2024. - 231tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040126-40128
Ký hiệu phân loại: 895.1/C104Ơ
18. Doerr, Anthony. Ánh sáng vô hình / Anthony Doerr ; Vũ Thanh Tuyền dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, in lần thứ 5. - H. : Dân trí, 2024. - 592tr. ; 23cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005536
Kho Mượn: PM.055793-55794
Ký hiệu phân loại: 813/A107S
19. Dubuc, Mariane. Con đường lên núi : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Mariane Dubuc; Đặng Thị Quỳnh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 72tr. : tranh vẽ ; 22cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040254-40256
Ký hiệu phân loại: 843/C430Đ
20. Dumas, Alexandre. Nghìn lẻ một truyện ma / Alexandre Dumas ; Ái Kim dịch. - H. : Văn học, 2024. - 285tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042631
Kho Mượn: PM.055650-55651
Ký hiệu phân loại: 843/NGH311L
21. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.100 : Haki Bá vương. - 2024. - 212tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039494-39498
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
22. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 25000đ

T.105 : "Ước mơ của Luffy". - 2024. - 196tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039517-39521
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
23. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.103 : Chiến binh giải phóng. - 2024. - 228tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039507-39511
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
24. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.104 : "Kozuki Momonosuke - Tướng quân của Wano quốc". - 2024. - 188tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039512-39516
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
25. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.102 : Bước ngoặt quan trọng. - 2024. - 196tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039504-39506
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
26. Eiichiro Oda. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.101 : Siêu sao thượng đài. - 2024. - 212tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039499-39503
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430P
27. Elena Pucillo Truong. Gia đình những nỗi đau ngọt ngào : Truyện ngắn, tản văn / Elena Pucillo Truong; Trương Văn Dân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp  Tp Hồ Chí Minh, 2024. - 376tr. ; 21cm
Từ khóa: Tản văn, Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042705
Kho Mượn: PM.055736, PM.055739
Ký hiệu phân loại: 853/GI-100Đ
28. Etsuko Yamamoto. Thưa cô, viết bài cảm nghĩ thì...em chịu thôi! : Truyện tranh / Etsuko Yamamoto; Makiko Sato minh họa; Thu Trang dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 132tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040302-40304
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH551C
29. Etsuko Yamamoto. Thưa cô, em quên làm bài tập về nhà! : Truyện tranh / Etsuko Yamamoto; Makiko Sato minh họa; Thu Trang dịch. - H. : Nxb Hà Nội, 2024. - 100tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040305-40307
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH551C
30. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 4 : Thiên nhiên kì thú. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039587-39591
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
31. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 9 : Những chuyến phiêu lưu. - 2023. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039562-39566
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
32. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm
Tập 7 : Điểm 0 và bỏ nhà đi. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039572-39576
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
33. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm. – 35000

Tập 5 : Những câu chuyện cảm động. - 2023. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039582-39586
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
34. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 2 : Nobita và Shizuka. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039597-39601
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
35. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 3 : Tình huống bất ngờ. - 2024. - 280tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039592-39596
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
36. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 10 : Jaian và Suneo. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039557-39561
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
37. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 1 : Những tình huống dở khóc dở cười. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039602-39606
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
38. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

 Tập 6 : Những câu chuyện đáng sợ. - 2023. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039577-39581
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
39. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim đồng. - 15cm

Tập 8 : Tình người ấm áp. - 2024. - 284tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039567-39571
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
40. Gladwell, Malcolm. Chú chó nhìn thấy gì? : Lật tẩy những góc khuất trong cuộc sống xã hội / Malcolm Gladwell; Diệu Ngọc, Hà Trang dịch = What the dog saw. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 588tr ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu luận
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042711
Kho Mượn: PM.055813-55814
Ký hiệu phân loại: 814/CH500CH
41. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.105. - 2024. - 180tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039522-39531
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
42. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.101. - 2023. - 184tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039547-39551
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
43. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.103. - 2024. - 180tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039542-39546
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
44. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.104. - 2024. - 180tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039532-39541
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
45. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tán bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.100. - 2024. - 184tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039552-39556
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
46. HOOVER, COLLEEN. Kết thúc của chúng ta : Tiểu thuyết / Colleen Hoover; Hoài Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 360tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005538
Kho Mượn: PM.055797-55798
Ký hiệu phân loại: 813/K258T
47. Henry, Emily. Những kẻ mê sách : = Book lovers / Emily Henry ; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 459tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005537
Kho Mượn: PM.055795-55796
Ký hiệu phân loại: 813/NH556K
48. Hidenori Kusaka. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.60. - 2024. - 204tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039654-39658
Ký hiệu phân loại: 895.6/P400K
49. Hidenori Kusaka. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.62. - 2024. - 200tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039664-39668
Ký hiệu phân loại: 895.6/P400K
50. Hidenori Kusaka. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.61. - 2024. - 212tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039659-39663
Ký hiệu phân loại: 895.6/P400K
51. Hidenori Kusaka. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.63. - 2024. - 220tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039669-39673
Ký hiệu phân loại: 895.6/P400K
52. Higashino Keigo. Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn / Higashino Keigo ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Hà Nội, 2024. - 431tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042625
Kho Mượn: PM.055638-55639
Ký hiệu phân loại: 895.6/GI-462H
53. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.18. - 2023. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039486-39487
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
54. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ
      T.34. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039464-39468
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
55. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ

T.33. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039459-39463
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
56. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.22. - 2023. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039479-39480
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
57. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.29. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039469-39473
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
58. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.21. - 2023. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039481-39485
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
59. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.15. - 2023. - 176tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039493
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
60. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ

T.31. - 2024. - 200tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039449-39453
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
61. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.28. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039474-39478
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
62. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.17. - 2023. - 184tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039488-39492
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
63. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ

 T.30. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039444-39448
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
64. Hiro Mashima. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 30000đ

T.32. - 2024. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039454-39458
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107TH
65. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.14 : Đi picnic. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039895-39897
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
66. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.17 : Cùng nhau ngắm trăng. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039904-39906
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
67. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.6 : Cùng nhau đón Tết. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039871-39873
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
68. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.8 : Mùa xuân đến rồi. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039877-39879
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
69. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản)

T.9 : Ngày hội thể thao. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039880-39882
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
70. Hisako Madokoro. 10 chú ếch / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm
      T.3 : 10 - 1 chú Ếch  - Đi tới núi mõ. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039862-39864
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
71. Hisako Madokoro. 10 chú ếch / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm
      T.4 : Lễ hội mùa hè. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039865-39867
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
72. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.12 : Cùng tới biển chơi. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039889-39891
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
73. Hisako Madokoro. 10 chú ếch / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm
      T.2 : 10 chú Ếch +1 - Người bạn mới. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039859-39861
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
74. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.5 : Trú đông. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039868-39870
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
75. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.15 : Mở cửa bể bơi. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039898-39900
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
76. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.13 : Món quà đặc biệt. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039892-39894
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
77. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.7 : Cuộc thi hát hay. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039874-39876
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
78. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

 T.10 : Lễ hội sao vui vẻ. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039883-39885
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
79. Hisako Madokoro. 10 chú ếch / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm
      T.1. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039856-39858
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
80. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.11 : Tới núi rào rào. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039886-39888
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
81. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.16 : Lần đầu đi cắm trại. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039901-39903
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
82. Hisako Madokoro. 10 chú Ếch : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Lời: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phạm Quỳnh Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 20cm. - (Ehon Nhật Bản). – 39000

T.18 : Lễ hội mùa thu. - 2024. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039907-39909
Ký hiệu phân loại: 895.6/M558CH
83. Hoài Hương. Có một miền cỏ thơm bình yên : Tập truyện ngắn / Hoài Hương. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 194tr. ; 23cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042658
Kho Mượn: PM.055698-55699
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C300M
84. Hunter,Erin. Mèo chiến binh / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21cm

T.6 : Thời khắc tăm tối. - 2024. - 409tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040262-40264
Ký hiệu phân loại: 823/M205CH
85. Hà Đình Cẩn. Vùng da báo : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042613
Kho Mượn: PM.055614-55615
Ký hiệu phân loại: 895.9223/V556D
86. Hà Đình Cẩn. Mây vẫn bay về trời : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 236tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042655
Kho Mượn: PM.055692-55693
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M126V
87. Hồ Biểu Chánh. Nhân tình ấm lạnh / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 340tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042741
Kho Mượn: PM.055871-55872
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NH121T
88. Hồ Biểu Chánh. Cười gượng : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 188tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042742
Kho Mượn: PM.055873-55874
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C558G
89. Isaka Kotaro. Maria Beetle - Sát thủ đối đầu / Isaka Kotaro ; Phương Nam dịch. - H. : Nxb.Hà Nội, 2024. - 585tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện trinh thám
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042622
Kho Mượn: PM.055632-55633
Ký hiệu phân loại: 895.6/M109B
90. Kenjirro Hata. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? : Truyện tranh / Kenjirro Hata ; Bông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm
      T.9. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040268-40272
Ký hiệu phân loại: 895.6/FL600M
91. Kenjirro Hata. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? : Truyện tranh / Kenjirro Hata ; Bông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18cm
      T.10. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040273-40277
Ký hiệu phân loại: 895.6/FL600M
92. Khuất Quang Thụy. Trước ngưỡng cửa bình minh : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thụy. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 252tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042671
Kho Mượn: PM.055722-55723
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR557NG
93. Khuất Quang Thụy. Trong cơn gió lốc : Tiểu thuyết / Khuất Quang Huy. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 556tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042657
Kho Mượn: PM.055696-55697
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR431C
94. Lưu Đình Triều. Đời, có yêu tôi ? : Tự truyện / Lưu Đình Triều. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp  Tp Hồ Chí Minh, 2024. - 440tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tự truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042651
Kho Mượn: PM.055684-55685
Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ462C
95. Mei Hachimoku. Đợi anh trong mùa xuân ngày hôm qua / Mei Hachimoku ; Minh họa: Kukka ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 348tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040265-40267
Ký hiệu phân loại: 895.6/Đ462A
96. Merlán, Paula. Đừng ngoáy mũi nữa! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Paula Merlán ; Tranh: Gómez ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 38tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040362-40366
Ký hiệu phân loại: 863/Đ556NG
97. Muller, Isabelle. Hip Hop và ca sĩ bậc thầy : Sách dành cho trẻ 6-10 tuổi / Isabelle Muller; Daniel Gaucher minh họa; Đỗ Tôn Minh Khoa chuyển ngữ tiếng Việt = Hip Hop and the Master Singer. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2024. - 80tr : tranh màu ; 25cm
Từ khóa: Văn học thiêu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040317-40319
Ký hiệu phân loại: 833/H313H
98. Muneyuki Kaneshiro. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Muneyuki Kaneshiro ; Minh họa: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.24. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039684-39688
Ký hiệu phân loại: 895.6/BL506
99. Muneyuki Kaneshiro. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Muneyuki Kaneshiro ; Minh họa: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.25. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039679-39683
Ký hiệu phân loại: 895.6/BL506
100. Muneyuki Kaneshiro. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Muneyuki Kaneshiro ; Minh họa: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.26. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039674-39678
Ký hiệu phân loại: 895.6/BL506
101. Müller, Isabelle. Chỉ cách người một nhịp đập con tim : Tiểu thuyết / Isabelle Müller ; Trương Thuỳ An dịch ; Trương Hồng Quang h.đ. = Nur ein herzschlag von dir entfernt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 464tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042745
Kho Mượn: PM.055879-55880
Ký hiệu phân loại: 833/CH300C
102. Nakayama Shichiri. Gửi những người không được bảo vệ / Nakayama Shichiri  ; Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 474tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042627
Kho Mượn: PM.055642-55643
Ký hiệu phân loại: 895.6/G553NH
103. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.6. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039699-39708
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
104. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.5. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039689-39698
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
105. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.3. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039759-39768
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
106. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.7. - 2024. - 170tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039709-39718
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
107. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.8. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039719-39728
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
108. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

 T.2. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039749-39758
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
109. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.1. - 2024. - 175tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039739-39748
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
110. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.9. - 2024. - 170tr. : tranh màu
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039729-39738
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
111. Nekomaki. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.4. - 2024. - 174tr. : tranh màu
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039769-39778
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH300TR
112. Nesbit, Edith. Lâu đài thần bí : Tiểu thuyết / Edith Nesbit ; Minh họa: H.R. Millar ; Đăng Ngọc dịch. - H. : Văn hóa, 2024. - 368tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học cận đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040687-40691
Ký hiệu phân loại: 823/L125Đ
113. Nghĩ Nam Giới. Cửa sinh / Nghĩ Nam Giới ; Trương Thị Hòa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 337tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042676
Kho Mượn: PM.055732-55733
Ký hiệu phân loại: 895.1/C551S
114. Nguyễn An Ninh. Cao vọng của bọn thanh niên An Nam / Nguyễn An Ninh. - In theo bản in năm 1926 của Nhà in Xưa - Nay. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 129tr. : minh họa ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042743
Kho Mượn: PM.055875-55876
Ký hiệu phân loại: 895.922808/C108V
115. Nguyễn Anh Dũng. Sài Gòn 105 độ F : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 408tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042615
Kho Mượn: PM.055618-55619
Ký hiệu phân loại: 895.9223/S103G
116. Nguyễn Duy Hiến. Người bến sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042612
Kho Mượn: PM.055612-55613
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG558B
117. Nguyễn Duy Hiến. Đêm cháy : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 248tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042616
Kho Mượn: PM.055620-55621
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ250CH
118. Nguyễn Trí Huân. Năm 1975 họ đã sống như thế : Tiểu thuyết / Nguyễn Trí Huân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Quân đội Nhân dân, 2024. - 516tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042661
Kho Mượn: PM.055704-55705
Ký hiệu phân loại: 895.9223/N114M
119. Nguyễn Văn Long. Văn học Việt Nam hiện đại : Tiến trình - Thể loại - Tác giả - Tác phẩm / Nguyễn Văn Long. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 711tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nêu lên các vấn đề quan trọng của văn học Việt Nam hiện đại như đặc điểm, tình hình văn học Việt Nam trong những giai đoạn cụ thể; sự ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử tới sự phát triển của văn học; đặc điểm của một số thể loại văn học như thơ, tiểu thuyết, phê bình văn học...; giới thiệu một số tác giả tiêu biểu và đi sâu phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005575
Kho Mượn: PM.055947
Kho Tra Cứu: TC.005320
Ký hiệu phân loại: 895.92209/V115H
120. Ngô Thảo. Tác giả và tác phẩm văn học (1945-1975) / Ngô Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 372tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Tác giả, Tác phẩm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042660
Kho Mượn: PM.055702-55703
Ký hiệu phân loại: 895.92209/T101GI
121. Ngô Thảo. 30 năm văn học kháng chiến 1945-1975 / Ngô Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 352tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Văn học kháng chiến
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042654
Kho Mượn: PM.055690-55691
Ký hiệu phân loại: 895.92209/B100M
122. Nigozyu. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh hoạ: Umibouzu ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19cm

T.8. - 2024. - 356tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040288-40292
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
123. Nông Huyền Sơn. Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm : Truyện ký / Nông Huyền Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 240tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện kí
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042611
Kho Mượn: PM.055610-55611
Ký hiệu phân loại: 895.922803/NG558B
124. Perrin, Valérie. Bộ ba / Valérie Perrin ; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 681tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005534
Kho Mượn: PM.055789-55790
Ký hiệu phân loại: 843/B450B
125. Phan. Trước khi chúng ta từ bỏ đam mê : Truyện tranh / Phan. - H. : Dân trí, 2024. - 146tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040251-40253
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR557KH
126. Phan Trần Chúc. Cuộc đời trôi nổi và đau thương của vua Lê Chiêu Thống : Truyện ký / Phan Trần Chúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 228tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ký
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042754
Kho Mượn: PM.055958
Kho Tra Cứu: TC.005322
Ký hiệu phân loại: 895.922803/C514Đ
127. Phương Dương. Báo cáo điều tra về bệnh hoang tưởng / Phương Dương ; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 349tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042628
Kho Mượn: PM.055644-55645
Ký hiệu phân loại: 895.1/B108C
128. Phạm Minh Mẫn. Có lẽ tôi cần một con mèo : Truyện ngắn / Phạm Minh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 240tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040293-40295
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C400L
129. Phỉ Ngã Tư Tồn. Hẹn đẹp như mơ : Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn ; Huyền Trang dịch. - Tái bản, in lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 452tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042662
Kho Mượn: PM.055706-55707
Ký hiệu phân loại: 895.1/H203Đ
130. Poe, Edgar Allan. Vào vùng nước xoáy : Tuyển truyện kinh dị / Edgar Allan Poe ; Lê Minh Đức dịch. - H. : Văn học, 2024. - 417tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện kinh dị
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042635
Kho Mượn: PM.055658-55659
Ký hiệu phân loại: 813/V108V
131. Roach, Mary. Chết chưa phải là hết : Đời sống kỳ thú của những xác chết / Mary Roach ; Đỗ Tuấn Anh, Lê Khánh Toàn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2024. - 428tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042617
Kho Mượn: PM.055622-55623
Ký hiệu phân loại: 813/CH258CH
132. Roskite, Kristin. Ai ai cũng tính : Dành cho lứa tuổi 6+ / Kristin Roskite ; Hoàng My dịch = Everybody counts. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2024. - 59tr. : tranh màu ; 32cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Sách tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040186-40190
Ký hiệu phân loại: 839.8/A103A
133. Rushdie, Salman. Những đứa con của nửa đêm : Tiểu thuyết / Salman Rushdie ; Nham Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014. - 605tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005532
Kho Mượn: PM.055785-55786
Ký hiệu phân loại: 823/NH556Đ
134. Russell, Bertrand. Ác mộng người xuất chúng và những câu chuyện khác / Bertrand Russell ; Bùi Minh Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 236tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042647
Kho Mượn: PM.055678-55679
Ký hiệu phân loại: 823/A101M
135. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.7. - 2024. - 244tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039634-39638
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
136. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.8. - 2024. - 228tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039639-39643
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
137. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.6. - 2024. - 248tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039632-39633
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
138. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.2. - 2024. - 236tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039612-39616
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
139. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

 T.10. - 2024. - 228tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039649-39653
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
140. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.1. - 2024. - 242tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039607-39611
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
141. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.4. - 2024. - 226tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039622-39626
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
142. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.3. - 2024. - 246tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039617-39621
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
143. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.5. - 2024. - 228tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039627-39631
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
144. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.9. - 2024. - 232tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039644-39648
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
145. Silvestro, Annie. Câu lạc bộ sách của Thỏ Con : Truyện tranh : Picture book song ngữ : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Annie Silvestro ; Minh hoạ: Tatjana Mai-Wyss ; Đặng Thị Quỳnh Hương dịch = Bunny's book club. - Tái bản, in lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 30cm
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040129-40131
Ký hiệu phân loại: 813/C125L
146. Svitak, Adora. Dám nói : Các bài phát biểu của những người trẻ truyền cảm hứng / Adora Svitak; Phan Hạnh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 172tr. ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Bài phát biểu, Bài diễn thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005581-5582
Kho Mượn: PM.055950-55951; PM.055956
Ký hiệu phân loại: 808.5/D104N
147. Sở Ngư. Vinh nhục : Tiểu thuyết / Sở Ngư; Lục Hương( dịch). - H. : Văn học, 2024. - 542tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005530
Kho Mượn: PM.055781-55782
Ký hiệu phân loại: 895.1/V312N
148. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc Đỗ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19cm

T.8: "Sougen" Sara. - 2024. - 338tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040283-40287
Ký hiệu phân loại: 895.6/SP500R
149. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc Đỗ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19cm

T.7: "Hyoujin" Monika. - 2024. - 420tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040278-40282
Ký hiệu phân loại: 895.6/SP500R
150. Tevis, Walter. Hạ phàm : Dành cho lứa tuổi 16+ / Walter Tevis ; Thái Vi, Yên Chi dịch ; Phúc Niên minh họa. - H. : Kim Đồng, 2023. - 252tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện khoa học viễn tưởng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042648-42649
Kho Mượn: PM.055680-55682
Ký hiệu phân loại: 813/H100PH
151. Toshio Iwai. Tòa nhà 100 tầng trên bầu trời : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Toshio Iwai ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040138-40140
Ký hiệu phân loại: 895.6/T401NH
152. Toshio Iwai. Tòa nhà 100 tầng : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Toshio Iwai ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040135-40137
Ký hiệu phân loại: 895.6/T401NH
153. Toshio Iwai. Tòa nhà 100 tầng dưới lòng đất : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Toshio Iwai ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040141-40143
Ký hiệu phân loại: 895.6/T401NH
154. Toshio Iwai. Tòa nhà 100 tầng dưới biển : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Toshio Iwai ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040144-40146
Ký hiệu phân loại: 895.6/T401NH
155. Trung Sỹ. Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu / Trung Sỹ. - H. : Lao động, 2024. - 276tr. ; 23cm
Tên thật tác giả: Xuân Tùng
Từ khóa: Văn học hiện đại, Hồi ký
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005540
Kho Mượn: PM.055886
Kho Tra Cứu: TC.005307
Ký hiệu phân loại: 895.922803/H100N
156. Trung Trung Đỉnh. Lính trận : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 280tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042672
Kho Mượn: PM.055724-55725
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L312TR
157. Trúc Phương. Chim không hót lúc bình minh : Truyện ký / Trúc Phương. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 220tr. ; 23cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện kí
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042659
Kho Mượn: PM.055700-55701
Ký hiệu phân loại: 895.922803/CH310KH
158. Tuế Kiến. Hồ Điệp và Kình Ngư : Tiểu thuyết / Tuế Kiến; Diệp Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2025. - 270tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042759-42760
Kho Mượn: PM.055963-55965
Ký hiệu phân loại: 895.1/H450Đ
159. Tĩnh Thủy. Yêu hồ kỳ nữ : Tiểu thuyết / Tĩnh Thủy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 422tr. ; 24cm
Tên thật tác giả là Lại Văn Thành
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005531
Kho Mượn: PM.055783-55784
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Y606H
160. Vương Thị Thu Thủy. Một nửa còn lại : Tiểu thuyết / Vương Thị Thu Thủy. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 320tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042614
Kho Mượn: PM.055616-55617
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M458N
161. Wall, Jessie. Cô mèo tưởng mình là chó : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Jessie Wall ; Minh họa: Emily Stanbury ; Thanh Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 67tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039804-39805
Ký hiệu phân loại: 823/C450M
162. Yuki Haruo. Án mạng trên tàu Noah / Yuki Haruo ; Cỏ Dại dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 336tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết trinh thám
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042673
Kho Mượn: PM.055726-55727
Ký hiệu phân loại: 895.6/A105M
163. Đinh Ngọc Hùng. Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đinh Ngọc Hùng. - H. : Kim Đồng. - 21cm

T.2. - 2024. - 130tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039784-39788
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH305B
164. Đinh Ngọc Hùng. Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đinh Ngọc Hùng. - H. : Kim Đồng. - 21cm

T.1. - 2024. - 172tr. : tranh vẽ
Tác phẩm dự giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025
Từ khóa: Truyện, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039779-39783
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH305B
165. Đoàn Thị Điểm. Truyền kỳ tân phả / Hoàng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm; Ngô Lập Chi, Trần Văn Giáp dịch, chú thích; Hoàng Hữu Yên hđ, giới thiệu. - H. : Văn học, 2024. - 205tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học cận đại, Văn học chữ Hán, Văn xuôi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042680
Kho Địa Chí: DC.003103-3104
Kho Mượn: PM.055751; PM.055801
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR527K
166. Đồng Tâm. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng phẩm chất tốt : Truyện kể / Tranh và lời: Đồng Tâm; Nguyễn Ngọc Anh dich. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2024. - 202tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Truyện cổ tích, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039189-39193
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR527H
167. Đồng Tâm. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng thói quen tốt : Truyện kể / Tranh và lời: Đồng Tâm; Ngọc Anh dich. - Tái bản lần 3. - H. : Phụ nữ, 2024. - 202tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Truyện cổ tích, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039194-39198
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR527H
168. Đồng Tâm. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng tính cách tốt : Truyện kể / Tranh và lời: Đồng Tâm; Tuyết Mai dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2024. - 202tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Truyện cổ tích, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039184-39188
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR527H
169. Đồng Tâm. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng thái độ tốt : Truyện kể / Tranh và lời: Đồng Tâm; BimBon dich. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2024. - 202tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Truyện cổ tích, Truyện ngụ ngôn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039179-39183
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR527H
170. Tớ là nghệ sĩ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Marta Altés ; Trần Thị Minh dịch = I am an artist. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040206-40208
Ký hiệu phân loại: 863/T460L
171. Tiếng đàn đá : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 6+ / Lời: Linh Vương ; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Con yêu gia đình. Vun đắp tâm hồn)
Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039910-39914
Ký hiệu phân loại: 895.9223/T306Đ
172. Vua mèo : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Marta Altes; Trần Thị Minh dịch = The King Cat. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32tr. ; 28cm. - ( Sách tranh song ngữ)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách Thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040209-40211
Ký hiệu phân loại: 863/V501M
173. Ai ở sau lưng bạn thế?- Những người bạn trên cánh đồng : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Phụ nữ, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040106-40108
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
174. Con không thích nhường! : Truyện tranh / Lời: Sue Graves; Tranh: Desideria Guicciardini; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ. Hiểu và giúp trẻ biết chia sẻ)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040350-40352
Ký hiệu phân loại: 823/C430KH
175. Truyện kể từ đại dương - Lòng tốt nơi biển cả lạnh giá : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Jean Claude; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040527-40531
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
176. Con trai tôi hình như là gay : Truyện tranh / Okura ; Dekoboko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.3. - 2023. - 129tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039789-39793
Ký hiệu phân loại: 895.6/C430TR
177. Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy : Truyện tranh / Lời: Trang Neko ; Minh họa: X.Lan. - H. : Kim Đồng, 2024. - 108tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039995-39999
Ký hiệu phân loại: 895.9223/H419S
178. Ngôi nhà say ngủ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Audrey Wood, Don Wood ; Đào Thanh Hải dịch = The napping house. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 32tr. : minh họa ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040194-40196
Ký hiệu phân loại: 813/NG452NH
179. Nếu bạn cho chuột cái bánh quy : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Laura Numeroff ; Minh hoạ: Felicia Bond ; Ngân Huyền dịch = If you give a mouse a cookie. - Tái bản, in lần 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 39tr. : tranh màu ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040191-40193
Ký hiệu phân loại: 813/N259B
180. Truyện kể từ đại dương - Những tài năng đặc biệt : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Spike Maguire; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040532-40536
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
181. Ai ở sau lưng bạn thế : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, in lần 16. - H. : Phụ nữ, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040115-40117
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
182. Truyện kể từ đại dương - Trưởng thành qua những chuyến đi : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Mette Engell; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040517-40521
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
183. Truyện kể từ đại dương - Bí ẩn rừng tảo bẹ : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Elissambura; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040507-40511
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
184. Tớ được quyền quyết định : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Nhân Nguyễn ; Lời: Ngô Anh Thi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040005-40009
Ký hiệu phân loại: 895.9223/T460Đ
185. Con không sợ tí nào! : Truyện tranh / Lời: Sue Graves; Tranh: Desideria Guicciardini; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ. Hiểu và giúp trẻ dũng cảm)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040341-40343
Ký hiệu phân loại: 823/C430KH
186. Ai ở sau lưng bạn thế?- Những người bạn ở hòn đảo phía nam Nhật Bản : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Phụ nữ, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040109-40111
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
187. Ai ở sau lưng bạn thế?- Những người bạn bên bờ hồ : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Phụ nữ, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040103-40105
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
188. Truyện kể từ đại dương - Chẳng sợ làn nước tối tăm! : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Sophia Touliatou; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040512-40516
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
189. Bàn tay kỳ diệu của Sachi : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi / Tabata Seiichi...Phạm Nguyên Quý dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 25cm. - ( Tủ sách người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040212-40214
Ký hiệu phân loại: 895.6/B105T
190. Năm tháng đằng đẵng, chẳng có ngày nào thích hợp đi làm / Sứa dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 163tr. : tranh màu ; 21cm
ĐTTS ghi: Văn Phòng Động Vật
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042652
Kho Mượn: PM.055686-55687
Ký hiệu phân loại: 895.1/N114TH
191. Không phải con làm đâu! : Truyện tranh / Lời: Sue Graves; Tranh: Desideria Guicciardini; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ. Hiểu và giúp trẻ trung thực)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040347-40349
Ký hiệu phân loại: 823/KH455PH
192. Sao con không được làm thế? : Truyện tranh / Lời: Sue Graves; Tranh: Desideria Guicciardini; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - ( Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ. Hiểu và giúp trẻ tuân thủ quy tắc)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040344-40346
Ký hiệu phân loại: 823/S108C
193. Con trai tôi hình như là gay : Truyện tranh / Okura ; Dekoboko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.4. - 2023. - 129tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Truyện tranh, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039794-39798
Ký hiệu phân loại: 895.6/C430TR
194. Ai ở sau lưng bạn thế?- Những người bạn dưới biển : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Phụ nữ, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040100-40102
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
195. Thua thì sao, vui là chính! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Nhân Nguyễn ; Lời: Ngô Anh Thi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040000-40004
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TH501TH
196. Hồi ức : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 6+ / Tranh, lời: Thúy Hà. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Con yêu gia đình. Vun đắp tâm hồn)
Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039925-39929
Ký hiệu phân loại: 895.9223/H452Ư
197. Truyện kể từ đại dương - Hóa ra tớ cũng thật tuyệt vời : Truyện tranh. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Catherine Veitch; Minh họa: Sophia Touliatou; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện.)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040522-40526
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
198. Con trai tôi hình như là gay : Truyện tranh / Okura ; Dekoboko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm

T.5. - 2023. - 129tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039799-39803
Ký hiệu phân loại: 895.6/C430TR
199. Trí nhớ của mẹ : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 6+ / Tranh, lời: BiiRo. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Con yêu gia đình. Vun đắp tâm hồn)
Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039915-39919
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR300NH
200. Âm thanh của biển khơi : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 6+ / Tranh, lời: Linh Vương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Con yêu gia đình. Vun đắp tâm hồn)
Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.039920-39924
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Â120TH
201. 12 thú cưng giáng sinh : Bé tập đếm và học về các loài động vật : Dành cho lứa tuổi 2+ / Anne Sawan, Judi Abbot ; Bảo Bình dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 26cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040203-40205
Ký hiệu phân loại: 813/M558H
202. Ai ở sau lưng bạn thế?- Những người bạn trên hoang mạc : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda; Tranh: Akiko Fukuda; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Phụ nữ, 2023. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Ehon Nhật Bản)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040112-40114
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103Ơ
X. LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

1. Bezacier, Louis. Tiểu luận về nghệ thuật An Nam / Louis Bezacier; Vũ Mai dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 224tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm
Tóm tắt: Phác hoạ một bức tranh tổng quát về mỹ thuật, kiến trúc, nghi lễ và văn hoá Việt Nam từ thế kỷ IX đến đầu thế kỷ XX. Tác giả phối hợp với thuyết di cư và phương pháp so sánh văn hóa để cho rằng nền nghệ thuật An Nam là một nghệ thuật đa nguyên với giao cắt phức hợp, nhiều màu
Từ khóa: Tiểu luận, Lịch sử, Nghệ thuật
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005522
Kho Mượn: PM.055771
Kho Tra Cứu: TC.005295
Ký hiệu phân loại: 959.7/T309L
2. Chu Đức Tính. Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội / Chu Đức Tính. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 272tr. ; 20cm
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Lịch sử hiện đại, Lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh (1890- 1969), Bài viết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042755
Kho Mượn: PM.055972
Kho Tra Cứu: TC.005323
Ký hiệu phân loại: 959.704092/B455S
3. Dorothy. Đại Kim tự tháp ở đâu? / Dorothy, Thomas Hoobler ; Minh họa: Jerry Hoare ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 111tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Where are the great pyramids?
Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức về công trình, kiến trúc Kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại, từ tặng vật của sông Nile, đại Kim tự thấp Giza, xây dựng kim tự thấp... kèm hình ảnh minh hoạ sinh động
Từ khóa: Lịch sử cổ đại, Kim tự tháp, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040359-40361
Ký hiệu phân loại: 932/Đ103K
4. Dương Trọng Phúc. Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử / Dương Trọng Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 141tr. : ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng (1914-1931), người có tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết, thiết tha yêu nước, yêu đồng bào, có chí lớn... đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân vì lý tưởng của Đảng
Từ khóa: Lý Tự Trọng (1914-1931), Cuộc đời, Hoạt động cách mạng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042737
Kho Mượn: PM.055864
Kho Tra Cứu: TC.005303
Ký hiệu phân loại: 959.703092/CH121D
5. Dương Đình Lập. Từ trận Phai Khắt, Nà Ngần đến Chiến dịch Hồ Chí Minh / Dương Đình Lập. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 376tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Gồm 54 bài viết được sắp xếp theo tiến trình thời gian, phản ánh về các trận đánh, các hình thức chiến thuật. Qua đó giúp bạn đọc hiểu thêm về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và sự vận dụng hiệu quả đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh trong chỉ huy tác chiến, cùng tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh vì thắng lợi của cán bộ chiến sĩ Quân đội ta
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042697
Kho Mượn: PM.055809
Kho Tra Cứu: TC.005283
Ký hiệu phân loại: 959.7043/T550TR
6. FAGAN, BRIAN. Lược sử khảo cổ học / Brian Fagan; Quỳnh Chi( dịch). - H. : Thế giới, 2024. - 367tr. : tranh ; 24cm
Từ khóa: Khảo cổ học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005525
Kho Mượn: PM.055774
Kho Tra Cứu: TC.005301
Ký hiệu phân loại: 930.1/L557S
7. Gaultier, Marcel. Vua Gia Long : Sách tham khảo / Marcel Gaultier ; Đỗ Hữu Thạnh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 212tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Gia-Long
Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc cho đến năm 1802 với những thông tin, sự kiện lịch sử trong nước và nước ngoài vào thế kỷ XVII-XIX: Khái quát về lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc, Champa, các thương gia và giáo sỹ phương Tây, sự truyền giáo vào sự bách hại họ ở cả xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài...; Bá Đa Lộc và Nguyễn Vương trong sự vận động của cuộc chiến với Tây Sơn và chính trường Pháp; Vua Gia Long lên ngôi và công cuộc cai trị đất nước
Từ khóa: Vua Gia Long, Nhà Nguyễn, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005543
Kho Mượn: PM.055891
Kho Tra Cứu: TC.005308
Ký hiệu phân loại: 959.7029092/V501GI
8. Hope, Bradley. Dầu và máu : Mohammed bin Salman và tham vọng tái thiết kinh tế Ả-rập / Badley Hope, Justin Scheck ; Dịch: Nguyễn Thị Phương Anh, Kiên Lưu. - H. : Thế giới, 2024. - 376tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Blood and oil : Mohammed bin Salman's ruthless quest for global power
Tóm tắt: Tổng quan về Ả-rập Xê-út và vai trò của dầu mỏ trong nền kinh tế và chính trị của quốc gia, đặc biệt là cuộc hành trình của Mohammed bin Salman từ khi ông là Thái tử cho đến các quyết định quan trọng về kinh tế và chính trị mà ông đã đưa ra sau khi trở thành quốc vương vào năm 2015
Từ khóa: Mohammed bin Salman, Chính trị gia, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005546
Kho Mượn: PM.055895-55896
Ký hiệu phân loại: 953.805092/D125V
9. Hoàng Đạo Thành. Việt sử tân ước toàn biên / Hoàng Đạo Thành ; Trần Thị Cẩm Ly dịch, giới thiệu ; Nguyễn Thị Thảo hiệu đính. - H. : Văn học, 2024. - 312tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về bộ sách Việt sử tân ước toàn biên. Giới thiệu về tác giả, văn bản và miêu tả hình thức và kết cấu của văn bản; hệ thống giáo dục của Việt Nam thời phong kiến; những vấn đền liên quan đến việc biên soạn và nội dung của văn bản này. Chỉ ra những điểm tiến bộ và ý nghĩa của nó đối với lịch sử cũng như văn hoá Việt Nam
Từ khóa: Lịch sử cổ đại, Lịch sử trung đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005544
Kho Mượn: PM.055892
Kho Tra Cứu: TC.005309
Ký hiệu phân loại: 959.7/V308S
10. James, Alice. Những kiến thức địa lý thiết yếu dành cho học sinh tiểu học : Với những câu đố thú vị giúp trẻ học nhanh nhớ lâu : Dành cho trẻ từ 6-9 tuổi / Lời: Alice James ; Minh họa: Stefano Tognetti ; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 79tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Địa lý, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040632-40636
Ký hiệu phân loại: 910.91/NH556K
11. Lê Chính. Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê Chính. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 308tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Tập hợp các tư liệu về các sự kiện lịch sử diễn ra trước và sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các tư liệu tập trung tìm hiểu, làm rõ sự khủng hoảng của nguỵ quyền Sài Gòn với những mâu thuẫn nội tại không thể giải quyết từ sau khi ký kết Hiệp định Paris và làm sao có thể duy trì một quân đội mạnh để chiến thắng Cộng sản trong khi viện trợ Mỹ bị cắt giảm đột ngột...
Từ khóa: Sự kiện, Lịch sử hiện đại, Tư liệu, Kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042692
Kho Mượn: PM.055805
Kho Tra Cứu: TC.005278
Ký hiệu phân loại: 959.7043/T550L
12. Nguyễn Quang Ân. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật. - 27cm
      Tập 1 : Từ thời Hùng Vương đến tháng 4/1975. - 2024. - 928tr.
Từ khóa: Địa danh, Địa giới hành chính, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005585
Kho Địa Chí: DC.003107-3108
Ký hiệu phân loại: 959.7/TH107L
13. Nguyễn Quang Ân. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật. - 27cm
      Tập 2 : Từ tháng 5/1975 đến tháng 12/2024. - 2024. - 992tr.
Từ khóa: Lịch sử, Địa giới hành chính, Địa danh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005586
Kho Địa Chí: DC.003109-3110
Ký hiệu phân loại: 959.7/TH107L
14. Nguyễn Thúy Nga. Võ cử và người đỗ võ khoa ở nước ta / Nguyễn Thúy Nga. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tri thức, 2024. - 234tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Danh nhân, Lịch sử, Thi cử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005521
Kho Mượn: PM.055770
Kho Tra Cứu: TC.005294
Ký hiệu phân loại: 959.7092/V400C
15. Nguyễn Tử Siêu. Vua bà Triệu Ẩu : Tiểu thuyết lịch sử về bà Triệu Thị Trinh đánh giặc Ngô / Nguyễn Tử Siêu. - Tái bản trên bản in năm 1936. - H. : Thông tấn, 2024. - 371tr. ; 21cm. - ( Góc nhìn sử Việt)
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tiểu thuyết lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042749
Kho Mượn: PM.055885
Kho Tra Cứu: TC.005306
Ký hiệu phân loại: 959.7013092/V501B
16. Nguyễn Văn Tân. Các danh nhân Văn hóa Việt Nam được Unesco vinh danh / Nguyễn Văn Dân biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 168tr. ; 21cm. - ( Tủ sách văn hóa phổ thông)
Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042695
Kho Mượn: PM.055802
Kho Tra Cứu: TC.005281
Ký hiệu phân loại: 959.7092/C101D
17. Nguyễn Xuân Cần. Một vùng Yên Thế / Nguyễn Xuân Cần, Anh Vũ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 384tr. ; 21cm
Từ khóa: Yên Thế, Lịch sử hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042757
Kho Mượn: PM.055960
Kho Tra Cứu: TC.005325
Ký hiệu phân loại: 959.725/M458V
18. Nông Huyền Sơn. Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm : Sách chuyên khảo / Nông Huyền Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 224tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Khái quát về chính trường miền Nam sau khi chính phủ Sài Gòn của Ngô Đình Diệm bị lật đổ, giai đoạn miền Nam Việt Nam rơi vào thời kỳ hỗn loạn, các chính phủ quân sự, dân sự thay đổi liên tục; đồng thời lột tả chân thực từng gương mặt tướng lĩnh như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ...
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Chính quyền Sài Gòn, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042690
Kho Mượn: PM.055807
Kho Tra Cứu: TC.005276
Ký hiệu phân loại: 959.7043/GI-103M
19. O'Connor, Jim. Đấu trường La Mã ở đâu? / Jim O'Connor ; Minh họa: Jonh O'Brien ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 111tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Where is the colosseum?
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử đấu trường La Mã (Colosseum), sự hình thành Rome, các hoàng đế, võ đài La Mã, khởi công, Colosseum nhìn gần, khán giả, thành Rome, lối sống của người giàu và dân thường, võ sĩ giác đấu và Colosseum qua năm tháng
Từ khóa: Lịch sử cổ đại, Đấu trường La Mã, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040356-40358
Ký hiệu phân loại: 937/Đ125TR
20. Phan Hàm. Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - In lần thứ tư. - H. : Quân đội nhân dân. - 23cm

T.1: Trước giờ vào trận. - 2024. - 244tr.
Tóm tắt: Những ghi chép của tác giả về các sự kiện quan trọng, chiến công của quân và dân ta, những trận đánh và ý nghĩa lịch sử trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975
Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công mùa Xuân 1975
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042700
Kho Mượn: PM.055761
Kho Tra Cứu: TC.005286
Ký hiệu phân loại: 959.7043/X502GI
21. Phan Hàm. Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - In lần thứ tư. - H. : Quân đội nhân dân. - 23cm

T.2: Mở màn và kết thúc. - 2024. - 360tr.
Tóm tắt: Những ghi chép của tác giả về các sự kiện quan trọng, chiến công của quân và dân ta, những trận đánh và ý nghĩa lịch sử trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công mùa Xuân 1975
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042701
Kho Mượn: PM.055762
Kho Tra Cứu: TC.005287
Ký hiệu phân loại: 959.7043/X502GI
22. Phan Trần Chúc. Chuyện Trịnh Sâm và thời Lê Mạt / Phan Trần Chúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 116tr. ; 20cm
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Lịch sử trung đại, Sự kiện lịch sử, Trịnh Sâm (1739- 1782)
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042756
Kho Mượn: PM.055959
Kho Tra Cứu: TC.005324
Ký hiệu phân loại: 959.7027092/CH527TR
23. Phạm Hữu Thắng. Từ Toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Những dấu ấn phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Phạm Hữu Thắng. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 228tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về một số trận đánh, chiến dịch, đợt tác chiến, hình thức tác chiến, tài năng tổ chức, điều hành trận đánh... của quân và dân ta trong các giai đoạn của hai cuộc kháng chiến, từ đó giúp bạn đọc thấy rõ dấu ấn phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam
Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042696
Kho Mượn: PM.055810
Kho Tra Cứu: TC.005282
Ký hiệu phân loại: 959.704/T550T
24. Ricks, Thomas E.. Nguyên tắc lập quốc : = First principles : Những tư tưởng căn bản của các nhà lập quốc Hoa Kỳ / Thomas E. Ricks ; Dịch: Sơn Phạm, Vũ Hoàng Linh. - H. : Thế giới, 2024. - 411tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về bốn nhà lập quốc đầu tiên của Hoa Kỳ: Washington, Adams, Jefferson và Madison từ khi còn trẻ cho đến khi trưởng thành, cùng với các câu hỏi về độc lập và cách xây dựng cũng như duy trì một quốc gia mới; cách tiếp cận tri thức, những trải nghiệm và tri kiến độc đáo của họ đã đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành Hiến pháp và chính phủ Hoa Kỳ
Từ khóa: Chính trị gia, Cuộc đời, Tư tưởng, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005527
Kho Mượn: PM.055776
Kho Tra Cứu: TC.00530
Ký hiệu phân loại: 973.099/NG527T
25. Sagan, Carl. Đốm xanh mờ : Tầm nhìn về tương lai của loài người trong không gian / Carl Sagan ; Hà Thị Mai Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 537tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Pale blue dot
Tóm tắt: Thông qua khám phá về Hệ Mặt trời, tác giả truy vết tương lai dài hạn của con người trong không gian, bàn về một sự công nhận mới, về toạ độ của con người và vị trí của chúng ta trong vũ trụ
Từ khóa: Thám hiểm, Không gian vũ trụ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042626
Kho Mượn: PM.055640-55641
Ký hiệu phân loại: 919.904/Đ453X
26. T.Lan. Vừa đi vừa kể chuyện / T.Lan. - Xuất bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 120tr. ; 20cm
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Lịch sử hiện đại, Lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh (1890- 1969)
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042761
Kho Mượn: PM.055957
Kho Tra Cứu: TC.005321
Ký hiệu phân loại: 959.704092/V551Đ
27. Tam Thái. Hội An - lang thang phố nhớ : Sách ảnh / Tam Thái = Hoi An - wandering through the town of memories. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 247tr. : ảnh ; 23cm
Tóm tắt: Khắc họa cảnh vật, con người Hội An thông qua những bức ảnh được tác giả chụp lại từ những năm 1980 đến năm 2024
Từ khóa: Du lịch, Đời sống xã hội, Tập quán, Hội An
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005550
Kho Mượn: PM.055955
Kho Tra Cứu: TC.005312
Ký hiệu phân loại: 915.9752/H452A
28. Trần Hoàng Vũ. Mạc thị gia phả : Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên / Trần Hoàng Vũ, Hà Tấn Tài. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 2024. - 533tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: phần thứ nhất giới thiệu bản dịch "Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả" của Vũ Thế DInh; phần thứ hai: Phụ khảo về lịch sử họ Mạc với vùng đất Hà Tiên; phần thứ ba: phụ khảo về gia phả họ Mạc
Từ khóa: Lịch sử, Gia phả họ Mạc, Hà Tiên
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005571
Kho Mượn: PM.055937
Kho Tra Cứu: TC.005318
Ký hiệu phân loại: 959.795/M101TH
29. Trần Hoàng Vũ. Phan Yên thành binh biến ký : Toàn cảnh cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi / Trần Hoàng Vũ. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2024. - 415tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đem đến cho độc giả bức tranh chi tiết về cuộc binh biến thành Phan Yên.
Từ khóa: Lịch sử, Triều Nguyễn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005570
Kho Mượn: PM.055939
Kho Tra Cứu: TC.005317
Ký hiệu phân loại: 959.7029/PH105Y
30. Trần Viết Ngạc. Góp nhặt : Tìm hiểu lịch sử Việt Nam / Trần Viết Ngạc. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2025. - 396tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về từng sự kiện, nhân vật hay vấn đề lịch sử và, bằng tư liệu hoặc mới phát hiện hoặc có từ lâu nhưng được tác giả đọc và phân tích theo nhãn quan riêng, với lý giải và nhận định của mình, soi lại hiện thực dưới góc nhìn mới, ánh sáng mới...
Từ khóa: Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005569
Kho Mượn: PM.055938
Kho Tra Cứu: TC.005316
Ký hiệu phân loại: 959.7/G434NH
31. Trần Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm : Hồi Ký / Trần Văn Trà. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 458tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Tập hợp những hồi ký, chuyên luận của cố Thượng tướng Trần Văn Trà viết về những năm tháng chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân ta, trực tiếp là quân dân Nam Bộ, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Hồi kí
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042703
Kho Mượn: PM.055764
Kho Tra Cứu: TC.005289
Ký hiệu phân loại: 959.704/K258TH
32. Trịnh Vĩnh Thường. Việt Nam sử luận : Góc nhìn đa chiều / Trịnh Vĩnh Thường ; Nguyễn Vĩnh An dịch và khảo chú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2025. - 384tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thảo luận về vấn đề cảng thị mậu dịch biển quốc tế đầu tiên của Trung Quốc trước thế kỷ V; bàn về cuộc chiến tranh giữa nhà Thanh và Việt Nam.
Từ khóa: Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005549
Kho Mượn: PM.055900
Kho Tra Cứu: TC.005311
Ký hiệu phân loại: 959.7/V308N
33. Văn Tiến Dũng. Đại thắng mùa Xuân / Văn Tiến Dũng. - Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và chỉnh lý. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 280tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công mùa Xuân 1975, Sự kiện lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042699
Kho Mượn: PM.055760
Kho Tra Cứu: TC.005285
Ký hiệu phân loại: 959.7043/Đ103TH
34. Vũ Kim Yến. 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng / Vũ Kim Yến sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Tập hợp tư liệu phong phú và trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975 - bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng miền Nam; gồm những bài viết, bài nghiên cứu, những trang hồi ức của các tác giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau về chặng đường đấu tranh quyết liệt, tiến tới giành chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại
Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042688
Kho Mượn: PM.055759
Kho Tra Cứu: TC.005274
Ký hiệu phân loại: 959.7043/N114M
35. Vũ Kim Yến. Lời Bác sáng niềm tin / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 300tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu trích dẫn nói lên tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam cũng như tấm lòng của những người con miền Nam đối với Bác
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Sự nghiệp, Truyện kể
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042685
Kho Mượn: PM.055756
Kho Tra Cứu: TC.005271
Ký hiệu phân loại: 959.704092/L462B
36. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 178tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam: Bác Hồ với học sinh miền Nam tập kết; hình ảnh về Bác Hồ; quay phim Bác ở chiến khu Việt Bắc; những lời dạy bảo của Bác; sự tích về cây vú sữa trong vườn Bác...
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042686
Kho Mượn: PM.055757
Kho Tra Cứu: TC.005272
Ký hiệu phân loại: 959.704092/CH500T
37. Vũ Kim Yến. Từ cách mạng tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 184tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1954-1975); giới thiệu một số bài viết, câu chuyện về Bác Hồ
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042694
Kho Mượn: PM.055803
Kho Tra Cứu: TC.005280
Ký hiệu phân loại: 959.704/T550C
38. Đào Thị Diến. Hà Nội thời cận đại - Từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945) / Đào Thị Diến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 524tr. : bảng, ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 40 bài viết về thời kỳ bi tráng trong lịch sử cận đại Việt Nam (1873-1897) qua các sự kiện thành Hà Nội bị quân đội thực dân Pháp tấn công, chiếm đóng và phá huỷ; quá trình biến đổi Hà Nội từ khu nhượng địa thành một "thành phố Pháp", một "Paris thu nhỏ" của chính quyền thực dân
Từ khóa: Lịch sử, Hà Nội
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005523
Kho Mượn: PM.055772
Kho Tra Cứu: TC.005296
Ký hiệu phân loại: 959.731/H100N
39. Đào Trinh Nhất. Phan Đình Phùng - Một nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1885 - 1895) ở Nghệ Tĩnh / Đào Trinh Nhất. - Tái bản trên bản in năm 1957, bổ sung nhiều tài liệu trước kia chưa tìm thấy. - H. : Thông tin, 2024. - 318tr. ; 21cm. - ( Góc nhìn sử Việt)
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tiểu thuyết lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042748
Kho Mượn: PM.055884
Kho Tra Cứu: TC.005305
Ký hiệu phân loại: 959.703092/PH105Đ
40. Đặng Việt Thủy. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 284tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Trình bày quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 - 1976; diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến và chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042687
Kho Mượn: PM.055758
Kho Tra Cứu: TC.005273
Ký hiệu phân loại: 959.7043/T455T
41. Đặng Việt Thủy. Đại thắng Mùa Xuân 1975 - Những sự kiện lịch sử không quên / Đặng Việt Thủy biên soạn. - H. : Tri thức, 2024. - 320tr. : ảnh ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử đại thắng mùa Xuân 1975: Thành lập các quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; các trận đánh then chốt trong chiến dịch Tây Nguyên 1975; chiến dịch Thừa Thiên-Huế; Chiến dịch Đà Nẵng; đánh chiếm đèo Hải Vân, giải phóng bán đảo Sơn Trà...
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Tổng tiến công mùa Xuân 1975, Kháng chiến chống Mỹ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042693
Kho Mượn: PM.055804
Kho Tra Cứu: TC.005279
Ký hiệu phân loại: 959.7043/Đ103TH
42. Đỗ Minh Điền. Huế và triều Nguyễn, theo dấu thời gian / Đỗ Minh Điền. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 2024. - 294tr. : ảnh ; 23cm
Tóm tắt: Tập khảo cứu gồm 3 phần: Tìm lại Huế xưa, Huế và triều Nguyễn qua tư liệu báo chí và xuất bản sách tại Huế trước năm 1945
Từ khóa: Lịch sử, Triều Nguyễn, Huế
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005568
Kho Mượn: PM.055920
Kho Tra Cứu: TC.005315
Ký hiệu phân loại: 959.7029/H507V
43. Đỗ Thanh Bình. Quá trình phi thực dân hoá và con đường đi lên xã hội hiện đại của các dân tộc Á, Phi và Mĩ Latinh thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI / Đỗ Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 582tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đề cập đến những quan điểm, những ý kiến về chủ nghĩa thực dân, về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các tác giả kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như những lãnh tụ hàng đầu của phong trào giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh. Quá trình xâm chiếm các nước Á, Phi và Mĩ Latinh và ách thống trị của các nước thực dân, cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước và cuộc đấu tranh giảnh độc lập cũng như quá trình xây dựng xã hội hiện đại sau khi giành độc lập của các nước mới giải phóng
Từ khóa: Lịch sử thế giới, Phi thực dân hoá, Thế kỉ 20
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005572
Kho Mượn: PM.055901
Kho Tra Cứu: TC.005319
Ký hiệu phân loại: 909.82/QU100TR
44. Những bí ẩn về vĩ nhân : Sinh học. Hoá học. Vật lý. Truy vấn khoa học / Karen Kwek ; Quỳnh Như dịch = World of science - Adventures with great minds. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Doanh nhân thế giới, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040153-40155
Ký hiệu phân loại: 920.02/NH556B
45. Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4- 1975. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 240tr. ; 21cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025)
Tóm tắt: Tái hiện diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; ghi lại thời khắc cuối cùng của chế độ nguỵ quyền Sài Gòn và sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn năm 1975
Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Chính quyền Sài Gòn, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042691
Kho Mượn: PM.055806
Kho Tra Cứu: TC.005277
Ký hiệu phân loại: 959.7043/N452C
46. Quang Trung - Vị vua sáng suốt trong lịch sử Việt Nam : Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Hà Giang; Minh họa: Trang Phạm, Quỳnh Hương; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện. Khí phách lạc hồng)
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Nhân vật lịch sử, Nguyễn Huệ (1753-1792), Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040537-40541
Ký hiệu phân loại: 959.7028092/QU106TR
47. Đại Việt sử ký tục biên : 1676 - 1789 / Ngô Thế Long, Nguyễn Kim Hưng dịch; Nguyễn Đổng Chi hđ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 520tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Từ khóa: Lịch sử trung đại, 1676-1789
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055768
Kho Tra Cứu: TC.005292
Ký hiệu phân loại: 959.70272/Đ103V
48. Cuốn sách tranh đầu tiên về quốc kỳ : Dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên / Tranh: Tezuka Akemi ; Đồng Khắc Thái dịch = My first national flag picture book. - Tái bản, in lần 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 68tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Quốc kì, Sách thiếu nhi, Sách tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040197-40199
Ký hiệu phân loại: 929.92/C517S
49. Hai Bà Trưng - Hai nữ anh hùng vĩ đại của dân tộc : Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Hà Giang; Minh họa: Trang Phạm, Quỳnh Hương; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện. Khí phách lạc hồng)
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Nhân vật lịch sử, Trưng Trắc, Truyện tranh, Trưng Nhị
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040552-40556
Ký hiệu phân loại: 959.7013092/H103B
50. Chu Văn An - Người thầy chuẩn mực của muôn đời : Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Hà Giang; Minh họa: Trang Phạm, Quỳnh Hương; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện. Khí phách lạc hồng)
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Nhân vật lịch sử, Chu Văn An (1290 - 1370), Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040557-40561
Ký hiệu phân loại: 959.7024092/CH500V
51. Trần Hưng Đạo - Vị tướng kiệt xuất lưu danh muôn thuở : Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Hà Giang; Minh họa: Trang Phạm, Quỳnh Hương; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện. Khí phách lạc hồng)
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Nhân vật lịch sử, Trần Hưng Đạo (1228 - 1300), Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040547-40551
Ký hiệu phân loại: 959.7024092/TR121H
52. Đại Việt sử ký tiền biên : 1676 - 1789 / Lê Văn Bẩy, Nguyễn Thị  Thảo,... dịch; Lê Hủy Chưởng hđ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 776tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Từ khóa: Lịch sử, 1676-1789
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055767
Kho Tra Cứu: TC.005291
Ký hiệu phân loại: 959.7/Đ103V
53. Lê Quý Đôn - Nhà bác học lỗi lạc thời phong kiến : Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Hà Giang; Minh họa: Trang Phạm, Quỳnh Hương; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện. Khí phách lạc hồng)
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Nhân vật lịch sử, Lê Quý Đôn (1726 - 1784), Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040542-40546
Ký hiệu phân loại: 959.7027092/L205Q
54. Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa : Tống sử, Nguyên sử, Tân Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo / Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu. - In lần thứ 3 có bổ sung và sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2024. - 450tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những ghi chép có quan hệ với lịch sử Việt Nam trong bốn bộ sử Tống sử, Nguyên sử, Tân Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo
Từ khóa: Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005567
Kho Mượn: PM.055946
Kho Tra Cứu: TC.005314
Ký hiệu phân loại: 959.7/L302S
55. Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2024. - 336tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Điện Biên. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Lịch sử hiện đại, Anh hùng, Chiến sĩ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005584
Kho Địa Chí: DC.003106
Kho Mượn: PM.055942
Ký hiệu phân loại: 959.704092/A107H
56. Những bí ẩn về kỳ quan thiên nhiên : Sinh học / Karen Kwek ; Huy Phương dịch = World of science - Adventures with natural wonders. - H. : Dân trí, 2024. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - ( Làm bạn với khoa học)
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về những hiện tượng kỳ thú diễn ra trên trái đất được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc
Từ khóa: Khoa học thường thức, Kỳ quan thiên nhiên, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040171-40173
Ký hiệu phân loại: 909/NH556B
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